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Trong điều kiện đất nước ta đã gia nhập nền kinh tế Quốc tế với sự cạnh tranh khốc 

liệt, mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện tồn tại của mọi hoạt động sản xuất 

kinh doanh đó là sinh lời. Để thực hiện được mục tiêu đó đòi hỏi các doanh nghiệp 

không ngừng phải vận động, phát triển đổi mới phương thức quản lý và cách thức 

sản xuất cho phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất. Do vậy các doanh nghiệp không 

ngừng phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn phải đối mặt với 

các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực tài chính to lớn và bề dày kinh nghiệm 

trong kinh doanh. Từ thực tế đó, đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải luôn 

phấn đấu để tìm ra mọi biện pháp nhằm tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả, mang lại lợi 

nhuận cho Công ty, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, phù 

hợp với yêu cầu của người sử dụng trong và ngoài nước. 

Trong thời gian thực tập tại Chi nhánh công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí 

Việt Nam tại Hải Phòng em nhận thấy vai trò quan trọng của công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, em đã quyết định đi sâu vào tìm 

hiểu, lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí  và xác 

định kết quả kinh doanh tại CN công ty cổ phần Vận Tải Dầu Khí Việt Nam tại 

Hải Phòng” 

Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

Chương 2: Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại CN công ty Vận Tải Dầu Khí Việt Nam tại Hải Phòng 

Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Vận Tải Dầu Khí Việt Nam tại Hải 

Phòng 
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

 
1.1. Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp. 

1.1.1.Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

1.1.1.1. Khái niệm về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu. 

 a. Khái niệm về doanh thu: 

- Doanh thu: là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được 

trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của 

doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền thu được từ các 

giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp 

dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá 

bán (nếu có).  

- Doanh thu tiêu thụ nội bộ: là số tiền thu được do bán hàng hoá, sản phẩm, 

cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty, 

tổng công ty tính theo giá bán nội bộ. 

- Doanh thu hoạt động tài chính: là các khoản thu nhập liên quan đến hoạt 

động tài chính bao gồm doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được 

chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

- Thu nhập khác: là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ  hoạt động 

ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu như: thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển 

nhượng bất động sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản... 

b. Điều kiện ghi nhận doanh thu: 

Theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác" ban hành và công bố theo 

quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện sau: 
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- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền 

sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu 

hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ bán hàng. 

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

1.1.1.2. Khái niệm về chi phí. 

a. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Giá vốn hàng bán: Là trị giá vốn của hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ. 

Đối với hàng hoá, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ, giá vốn hàng bán là giá thành sản phẩm 

hay chi phí sản xuất. Đối với hàng hoá tiêu thụ, giá vốn hàng bán bao gồm trị giá mua 

của hàng đã tiêu thụ cộng với chi phí thu mua phân bổ chi phí cho hàng tiêu thụ. 

 Chi phí bán hàng: Là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình bán sản 

phẩm, hàng hoá và cung cấp dịch vụ. 

 Chi phí bán hàng bao gồm: 

- Chi phí nhân viên bán hàng: là toàn bộ các khoản tiền lương phải trả cho 

nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản sản phẩm, hàng hoá, vận chuyển 

đi tiêu thụ và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ). 

- Chi phí vật liệu bao bì: là các khoản chi phí về vật liệu, bao bì để đóng gói, 

bảo quản sản phẩm, hàng hoá, vật liệu dùng để sửa chữa TSCĐ dùng trong khâu 

bán hàng, nhiên liệu cho vận chuyển sản phẩm hàng hoá. 

- Chi phí dụng cụ đồ dùng: là chi phí về công cụ, dụng cụ, đồ dùng đo lường, 

tính toán, làm việc ở khâu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: chi phí khấu hao tài sản cố định dùng ở 

khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và cung cấp dịch vụ như nhà kho, cửa hàng 

phương tiện vận chuyển, bốc dỡ. 

- Chi phí bảo hành sản phẩm: là các khoản chi phí bỏ ra để sửa chữa, bảo 

hành sản phẩm, hàng hoá trong thời gian quy định và bảo hành. 
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- Chi phí dịch vụ mua ngoài: là các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ 

cho khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ như: chi phí thuê tài sản, thuê kho, 

thuê bến bãi, thuê bốc vác vận chuyển, tiền hoa hồng đại lý. 

- Chi phí bằng tiền khác: là các khoản chi phí bằng tiền phát sinh trong khâu 

tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và cung cấp dịch vụ nằm ngoài các chi phí kể trên như: 

chi phí tiếp khách, hội nghị khách hàng, chi phí quảng cáo giới thiệu sản phẩm, 

hàng hoá. 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt 

động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung toàn 

doanh nghiệp.  

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: 

- Chi phí nhân viên quản lý: gồm tiền lương, phụ cấp phải trả cho ban giám 

đốc, nhân viên các phòng ban của doanh nghiệp và khoản trích BHXH, BHYT, 

BHTN, KPCĐ trên tiền lương nhân viên quản lý theo tỷ lệ quy định. 

- Chi phí vật liệu quản lý: trị giá thực tế các loại vật liệu, nhiên liệu xuất 

dùng cho hoạt động quản lý của ban giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ của 

doanh nghiệp, cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ dùng chung của doanh nghiệp  

- Chi phí đồ dùng văn phòng: chi phí về dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng 

cho công tác quản lý chung của doanh nghiệp. 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: khấu hao của những TSCĐ dùng chung 

cho doanh nghiệp như văn phòng làm việc, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện 

vận tải truyền dẫn. 

- Thuế phí, lệ phí: các khoản thuế như thuế nhà, thuế đất, thuế môn bài…và 

các khoản phí, lệ phí giao thông, cầu phà. 

- Chi phí dự phòng: khoản trích dự phòng, phải thu khó đòi. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: các khoản chi phí về dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài 

như tiền điện, tiền nước, tiền thuê sửa chữa TSCĐ dùng chung của doanh nghiệp. 

- Chi phí bằng tiền khác: các khoản chi phí khác bằng tiền ngoài các khoản 

đã kể trên, như chi hội nghị, tiếp khách, chi công tác phí, chi đào tạo cán bộ và các 
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khoản chi khác. 

b. Chi phí tài chính 

Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ 

liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí 

góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán 

chứng khoán,...; khoản lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, đầu tư 

khác, khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và bán ngoại tệ,... 

c. Chi phí khác 

Là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động sản xuất kinh 

doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. 

Chi phí khác là những khoản lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt 

với hoạt động thông thường của doanh nghiệp gây ra; cũng có thể là những khoản 

chi phí bị bỏ sót từ những năm trước như: chi phí tiếp khách, hội nghị khách hàng, 

chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hàng hoá. 

1.1.1.3. Khái niệm kết quả kinh doanh 

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo từng kỳ kế toán. 

Kỳ kế toán để xác định lợi nhuận thường là một tháng, một quý hoặc một năm.   

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ tổng hợp kết quả 

kinh doanh của hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động tài chính và hoạt 

động khác. 

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh: Là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần và trị giá vốn hàng bán ( gồm cả sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và 

dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động 

kinh doanh bất động sản đầu tư như: chi phí khấu hao, chi phí nâng cấp, sửa chữa, 

... ), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động tài chính: Là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động 

tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác: Là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và 

các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 
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Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là chỉ tiêu quan trọng, thông qua chỉ tiêu 

này sẽ biết được trong kỳ sản xuất kinh doanh đã qua doanh nghiệp lãi hay lỗ tức là 

kinh doanh hiệu quả hay chưa hiệu quả. Điều này giúp nhà quản lý đưa ra những 

chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.1.2. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

Để phát huy được vai trò thực sự của kế toán là công cụ quản lý kinh tế của 

doanh nghiệp thì kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh chủ 

yếu thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức ghi chép, theo dõi, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời và giám 

sát chặt chẽ tình hình các khoản doanh thu và chi phí. 

- Lựa chọn phương pháp xác định đúng giá vốn hàng bán để đảm bảo độ 

chính xác của chỉ tiêu lãi gộp hàng hóa. 

- Tham gia kiểm kê, đánh giá, lập báo cáo về tình hình tiêu thụ sản phẩm, kết 

quả bán hàng và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. 

- Xác định đúng và tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng phát sinh trong quá trình 

bán hàng cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp, phân bổ chi phí hợp lý. 

- Tính toán phản ánh chính xác đầy đủ kịp thời tổng giá thanh toán của hàng 

bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu, thuế GTGT 

đầu ra của từng nhóm mặt hàng, từng hóa đơn, từng khách hàng, từng đơn vị trực 

thuộc. 

- Ghi chép, theo dõi phản ánh kịp thời từng khoản chi phí, thu nhập khác 

phát sinh trong kỳ. 

- Lập và báo cáo kết quả kinh doanh đúng chế độ, kịp thời cung cấp các 

thông tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận liên quan, đồng thời định kỳ tiến hành 

phân tích kinh tế đối với báo cáo kết quả kinh doanh, từ đó tham mưu cho Ban 

lãnh đạo về các giải pháp để gia tăng lợi nhuận. 
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1.1.3. Các phƣơng thức bán hàng và phƣơng thức thanh toán trong doanh nghiệp. 

1.1.3.1. Các phƣơng thức bán hàng 

a. : Theo hình thức này hàng hoá được mua vào và dự trữ 

trong kho sau đó xuất ra bán. Căn cứ vào cách giao hàng thì phương thức bán buôn 

qua kho gồm 2 hình thức sau: 

 Bán buôn trực tiếp qua kho (giao hàng tại kho của doanh nghiệp): 

 L  doanh nghiệp xuất hàng từ kho giao trực tiếp cho bên mua, 

bên mua cử đại diện đến nhận hàng. 

 Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: 

L doanh nghiệp giao hàng tại địa điểm do bên mua 

quy định, thoả thuận trong hợp đồng. Doanh nghiệp xuất hàng từ kho vận chuyển 

thẳng cho người mua bằng phương tiện tự có hoặc thuê ngoài. Hàng hoá giử đi vẫn 

thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, khi nào bên mua xác nhận đã nhân được 

hàng hoá hoặc chấp nhận thanh toán thì mới chuyển quyền sở hữu và doanh nghiệp 

coi đó là thời điểm hàng gửi đi được coi là bán, chi phí vânh chuyển do doanh 

nghiệp chịu hoặc do bên mua chịu là tuỳ thuộc vào điều kiện quy định trong hợp 

đồng đã ký kết giữa hai bên. 

b. Bán buôn vận chuyển thẳng: Phương thức bán hàng này là hình thức bán 

buôn mà các doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng, nhận hàng mua về không 

nhập kho mà vận chuyển thẳng cho người mua. 

Bán buôn vận chuyển thẳng phân biệt thành 2 hình thức: 

 Bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán. 

Trường hợp này doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng vận chuyển thẳng 

cho bên mua tại một địa điểm đã thảo thuận. Hàng hoá lúc này vẫn thuợc quyền sở 

hữu của doanh nghiệp. Khi bên mua thanh toán hoặc khi doanh nghiệp nhận đươc 

giấy biên nhận hàng mà bên mua chấp nhận thanmh toán thì lúc đó hàng mới được 

coi là tiêu thụ. Trường hợp này doanh nghiệp tham gia thanh toán với cả 2 bên: thu 

tiền bán hàng và trả tiền mua hàng. 

 Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán 

Theo hình thức này doanh nghiệp không tham gia thanh toán vớingười mua 

và người bán, doanh nghiệp chỉ ở giữa làm trung gian môi giới và nhận hoa hồng 
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môi giới sau khi hoàn thành việc giao hàng tại đúng địa điểm của người mua theo 

thoả thuận. 

c. :

. 

d. :

. Bên nh

. 

1.1.3.2. Các phƣơng thức thanh toán 

Cïng víi c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng, c¸c doanh nghiÖp cũng sö dông nhiÒu 

ph­¬ng thøc thanh to¸n.ViÖc ¸p dông ph­¬ng thøc thanh to¸n nµo lµ do hai bªn 

mua vµ b¸n tù tho¶ thuËn råi ghi trong hîp ®ång. Qu¶n lý c¸c nghiÖp vô thanh to¸n 

tiÒn hµng là c«ng t¸c quan träng trong kÕ to¸n nh»m tr¸nh tæn thÊt tiÒn hµng gióp 

Doanh nghiÖp kh«ng bÞ chiÕm dông vèn, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng vßng quay cña vèn  vµ 

gi÷ uy tÝn cho kh¸ch hµng. HiÖn nay cã mét sè ph­¬ng thøc b¸n hµng sau ®©y 

th­êng ®­îc ¸p dông trong c¸c Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i  

a. Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt 

§©y lµ h×nh thøc thanh to¸n trùc tiÕp gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua khi nhËn 

®­îc hµng, bªn  mua sÏ xuÊt tiÒn mÆt ë quü tr¶ cho bªn b¸n. ViÖc thanh to¸n nµy 

cã thÓ tiÕn hµnh b»ng tiÒn ViÖt Nam ngo¹i tÖ hay vµng b¹c kim khÝ quý ®¸ quý  

b. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt  

§©y lµ h×nh thøc thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch chuyÓn tõ tµi kho¶n 

cña Doanh nghiÖp hoÆc bï trõ gi÷a c¸c Doanh nghiÖp th«ng qua c¬ quan trung gian 

lµ ng©n hµng. Cã mét sè h×nh thøc sau, viÖc vËn chyÓn dïng h×nh thøc nµo lµ tuú 

thuéc ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ møc ®é tÝn nhiÖm lÉn nhau cña c¸c doanh nghiÖp  

- Thanh to¸n b»ng sÐc 

- Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu  

- Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi  



  Khóa luận tốt nghiệp      Trường ĐHDL Hải Phòng 

Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - Lớp QT1101K 12 

c. Thanh toán theo phương thức trả chậm. 

Theo hình thức thanh toán này khoản nợ chưa trả có thể được tính lãi hoặc 

không tính lãi trong thời gian trả chậm theo hợp đồng giao ước giữa hai bên mua 

và bán.  

d. Thanh to¸n b»ng nghiÖp vô øng tr­íc tiÒn hµng  

-Theo ph­¬ng ph¸p nµy, ®¬n vÞ b¸n sÏ nhËn ®­îc tiÒn tr­íc khi xuÊt hµng 

cho ®¬n vÞ mua. Tuy nhiªn sè tiÒn øng tr­íc chØ b»ng 1/3-1/2 trÞ gi¸ hµng xuÊt 

b¸n.Sè tiÒn cßn l¹i sÏ thanh to¸n sau khi giao hµng. 

-H×nh thøc nµy th­êng ¸p dông ®èi víi nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín hoÆc 

hiÕm hay ®¬n vÞ b¸n gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh th× ®¬n vÞ mua gióp ®ì . 

1.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong 

doanh nghiệp. 

1.2.1. Tổ chức công tác kế toán doanh thu. 

1.2.1.1 Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 Chứng từ kế toán sử dụng: 

  Chứng từ chủ yếu được sử dụng trong kế toán doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ gồm: 

- Hoá đơn bán hàng thông thường (Mẫu số 02 GTKT – 3LL) đối với doanh 

nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 

- Hoá đơn giá trị gia tăng (Mẫu số 01 GTGT – 3LL) đối với doanh nghiệp 

nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

- Bản thanh toán hàng đại lý, ký gửi (Mẫu 14 – BH). 

- Thẻ quầy hàng (Mẫu 15 – BH). 

- Các chứng từ thanh toán (Phiếu thu, séc chuyển khoản, séc thanh toán, uỷ 

nhiệm thu, giấy báo có ngân hàng, bảng sao kê của ngân hàng…). 

- Chứng từ kế toán liên quan khác như: phiếu xuất kho bán hàng, phiếu nhập 

kho hàng trả lại, hoá đơn vận chuyển, bốc dỡ… 
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 Tài khoản sử dụng: 

   Kế toán sử dung TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

   Kế toán sử dụng TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ. 

- TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có 6 TK cấp 2: 

+ TK 5111: Doanh thu bán hàng hoá. 

+ TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm. 

+ TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ. 

+ TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá. 

+ TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư. 

+ TK 5118: Doanh thu hoạt động khác 

- TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ: có 3 TK cấp 2: 

+ TK 5121: Doanh thu bán hàng hoá nội bộ. 

+ TK 5122: Doanh thu bán sản phẩm nội bộ. 

+ TK 5123: Doanh thu dịch vụ nội bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Khóa luận tốt nghiệp      Trường ĐHDL Hải Phòng 

Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - Lớp QT1101K 14 

 Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

Sơ đồ 1.1: Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng 

(Theo phương thức bán trực tiếp) 

 

  

  

                            

   

                                              

          

                                

  

   

          

 

                     

  

          

 

  

 

 

 

 

 

TK 333 TK 511,512 TK 111,112,131 

Thuế TTĐB, thuế XK, thuếGTGT 

phải nộp theo phương pháp 

trực tiếp làm giảm trừ DT 

Doanh thu bán hàng hóa và 

cung cấp dịch vụ 

TK3331 

Thuế GTGT  

phải nộp 

 

TK 531,532,521 

Các khoản làm giảm trừ 

doanh thu 

TK 911 

Kết chuyển doanh thu 

Chiết khấu thương mại, doanh thu bán hàng bị trả lại 

 hoặc giảm giá hàng bán  



  Khóa luận tốt nghiệp      Trường ĐHDL Hải Phòng 

Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - Lớp QT1101K 15 

Sơ đồ 1.2: Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng 

( Theo phương thức bán hàng thông qua đại lý) 

 Bên giao đại lý: 

 

 Bên nhận đại lý: 

 

 

 

 

 

 

 

TK 155,156 

Khi xuất kho thành phẩm, hàng hoá giao 

cho đại lý bán hộ ( theo phương thức kê 

khai thường xuyên) 

TK 157 TK 632 

Khi thành phẩm, hàng hoá 

giao cho đại lý đã bán được 

TK 511 TK 111,112,131 TK 641 

Doanh thu bán hàng đại lý Hoa hồng phải trả cho 

bên nhận đại lý 

TK 333(33311) 

Thuế GTGT  

TK 133 

Thuế GTGT 

    511                                                            331                                        111, 112, 

131… 

 
              Khi xác định doanh thu hoa hồng                       Tiền đại lý phải trả 
 
                        đại lý                                                          cho bên giao 

hàng    
 
   3331 

 

                 Thuế GTGT của hoa hồng 

                         đại lý (nếu có) 

111, 112 

                    Trả tiền cho bên giao hàng 

 
                                                                            003 
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Sơ đồ 1.3: Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng 

( Theo phƣơng thức trả chậm, trả góp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 511 

TK 333(33311) 

Doanh thu bán hàng (ghi 

theo giá bán trả tiền ngay) 

Lãi trả góp, trả 

chậm phải thu 

của khách hàng 

Thuế GTGT đầu ra 

Định kỳ kết chuyển doanh thu 

là tiền lãi phải thu từng kỳ 

TK 338(3387) 

Số tiền đã thu của 

khách hàng 

TK 515 

Tổng số tiền còn 

phải thu của khách 

hàng 
TK 111,112 

TK 131 
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1.2.1.2. Tổ chức công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 Chứng từ kế toán sử dụng: 

- Phiếu nhập kho 

- Phiếu chi, uỷ nhiệm chi... 

- Hoá đơn GTGT 

- Và các chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng: 

- TK 521: Chiết khấu thƣơng mại 

         TK 521 có 3 tài khoản cấp 2: 

+ TK 5211: Chiết khấu hàng hoá. 

+ TK 5212: Chiết khấu thành phẩm. 

+ TK 5213: Chiết khấu dịch vụ. 

- TK 531: Hàng bán bị trả lại 

Tài khoản này dùng để theo dõi doanh thu của số hàng hóa, thành phẩm, dịch 

vụ đã tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại. Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. 

- TK 532: Giảm giá hàng bán  

Tài khoản này được sử dụng để theo dõi toàn bộ các khoản giảm giá hàng bán 

cho khách trên giá bán đã thỏa thuận.  

Chỉ phản ánh vào TK 532  các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá 

ngoài hoá đơn, tức là sau khi đã có hoá đơn bán hàng. Không phản ánh vào tài 

khoản này số giảm giá đã được ghi trên hoá đơn bán hàng và đã được trừ vào tổng 

giá trị bán trên hoá đơn. 

 Phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu: 
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Sơ đồ 1.4: Trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 

Đối với hàng bán bị trả lại phản ánh thêm: 

 

 

 Phương pháp hạch toán các khoản thuế làm giảm doanh thu 

- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được tính: 

Số thuế GTGT  =      GTGT của            x     Thuế suất thuế 

  phải nộp              hàng hoá,dịch vụ                 GTGT (%) 

 

GTGT = Giá thanh toán của hàng hoá   –  Giá thanh toán của hàng hoá, 

                        dịch vụ bán ra                     dịch vụ mua vào tương ứng                

TK 111,112,131 TK 521,531,532 

Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả 

lại, giảm giá hàng bán 

TK 33311 

Kết chuyển thuế 

GTGT giảm 

Kết chuyển giảm doanh thu 

vào cuối lỳ 

TK 511 

TK 632 

Giá vốn hàng bán trả lại 

TK 155,156 

TK 111,112 

Chi phí phát sinh liên quan đến 

hàng bán bị trả lại 

TK 641 
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- Thuế tiêu thụ đặc biệt: Là khoản thuế doanh nghiệp phải nộp trong trường 

hợp doanh nghiệp tiêu thụ những mặt hàng thuộc danh mục vật tư, hàng hoá chịu 

thuế tiêu thụ đặc biệt. 

   Cách tính: 

   Thuế TTĐB phải nộp  =  Giá tính thuế TTĐB  x  Thuế suất. 

- Thuế xuất khẩu: là khoản thuế doanh nghiệp phải nộp khi xuất khẩu hàng 

hoá mà hàng hoá đó phải chịu thuế xuất khẩu. 

Thuế xuất khẩu = Trị giá tính thuế x Thuế suất thuế xuất khẩu 

Sơ đồ 1.5: Trình tự hạch toán các khoản thuế làm giảm doanh thu 
 

      TK 111,112              TK 333 (3331,3332,3333)                          TK 511 

 

   

 

 

1.2.1.3. Tổ chức công tác kế toán doanh thu tài chính 

 Doanh thu hoạt động tài chính gồm: 

- Tiền lãi: Lãi cho vay; lãi tiền gửi; lãi bán hàng trả chậm, trả góp; lãi đầu tư 

trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, 

dịch vụ; lãi cho thuê tài chính;... 

- Thu nhập từ cho thuê tài sản, cho người khác sử dụng tài sản (bằng sáng 

chế, nhãn hiệu thương mại, bản quyền tác giả, phần mềm vi tính tạo ra từ nội bộ 

doanh nghiệp) (Nếu là cho thuê hoạt động, cho thuê bất động sản đầu tư thì hạch 

toán vào TK 511); 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia; 

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; 

- Thu nhập chuyển nhượng, cho thuê cơ sở hạ tầng;  

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác; 

- Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ; khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; 

- Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn; 

Thuế đã nộp 
Thuế phải nộp 

NSNN 
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 Tài khoản sử dụng:  

TK 515: “Doanh thu hoạt động tài chính” 

 Chứng từ sử dụng: 

    - Phiếu thu 

    - Giấy báo có 

    - Các chứng từ khác liên quan 

 Trình tự hạch toán: 

Sơ đồ 1.6: Trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 911 TK 515 TK 111,112,138,121,222 

Tiền lãi khi thanh toán chuyển nhượng đầu tư 

chứng khoán ngắn hạn, dài hạn 

 TK 121,228 

TK 111,112,138 

Kết chuyển doanh thu  

hoạt động tài chính 

 

Các khoản thu nhậptừ hoạt động kinh doanh 

định kỳ thu lãi tín phiếu, trái phiếu, cổ tức được hưởng 

 

TK 3387 

Giá gốc của 

chứng khoán 

TK 3331 

Thuế GTGT của  

hoạt động tài chính 

Thu nhập từ bán ngoại tệ 

TK 111,112,131 

Lãi trả chậm, trả góp 
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1.2.1.4. Tổ chức công tác kế toán thu nhập khác. 

 Thu nhập khác của doanh nghiệp gồm: 

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 

- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; 

- Các khoản thuế được NSNN hoàn lại; 

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; 

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản 

phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân 

tặng cho doanh nghiệp.    

- Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót hay quên 

ghi sổ kế toán, năm nay mới phát hiện ra,... 

 Tài khoản sử dụng:  

TK 711 "Thu nhập khác". 

 Chứng từ sử dụng:  

- Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

- Phiếu thu 

- Các chứng từ kế toán khác 

 Trình tự hạch toán: 
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Sơ đồ 1.7: Trình tự hạch toán thu nhập khác 

 

 

1.2.2. Tổ chức công tác kế toán chi phí 

1.2.2.1. Tổ chức công tác kế toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 

a. Tổ chức công tác kế toán giá vốn hàng bán 

 Tài khoản sử dụng: 

- . 

- . 

 Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu xuất kho (Mẫu số 02-VT). 

 - Bảng tính và phân bổ: nguyên vật liệu – công cụ, dụng cụ. 

- Và các chứng từ hoá đơn liên quan khác. 

TK 3331 TK 711 

Thuế VAT phải nộp theo 

phương pháp trực tiếp 

 

TK 331, 338 Kết chuyển thu nhập khác 

Các khoản nợ phải trả chủ nợ, khoản chủ 

nợ không đòi 

TK 911 

TK 3331 

Thu thanh lý TSCĐ, thu do khách hàng 

vi phạm hợp đồng kinh tế 

 

Tiền phạt khấu trừ vào tiền lương 

 

TK 338, 334 

Thu ế GTGT 

   (n ếu c ó) 

TK 111,112,131 
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 Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất kho để bán: 

- Đối với doanh nghiệp sản xuất: Trị giá vốn của hàng xuất kho để bán hoặc 

thành phẩm hoàn thành không nhập kho đưa bán ngay chính là giá thành sản xuất 

thực tế của thành phẩm xuất kho hoặc giá thành sản xuất thực tế của thành phẩm 

hoàn thành. 

 - Đối với doanh nghiệp thương mại: Trị giá vốn của hàng xuất kho để bán 

bao gồm: Trị giá mua thực tế của hàng xuất kho để bán và chi phí mua hàng phân 

bổ cho số hàng đã bán. 

Trong đó: 

+ Trị giá mua thực tế của hàng xuất kho để bán được xác định theo một 

phương pháp tính giá trị giá hàng tồn kho. 

     + Chi phí mua hàng phân bổ cho số hàng đã bán: Do chi phí mua hàng liên 

quan đến nhiều chủng loại hàng hóa, liên quan cả đến khối lượng hàng hóa trong 

kỳ và hàng hóa đầu kỳ, cho nên cần phân bổ chi phí mua hàng cho hàng đã bán 

trong kỳ và hàng tồn kho cuối kỳ. 

Công thức:  

Chi phí mua 

hàng               

phân bổ cho 

HH đã bán 

= 

Chi phí mua hàng 

của HH tồn kho đầu 

kỳ 

+ 

Chi phí mua hàng 

của HH phát sinh 

trong kỳ x 

Tiêu chuẩn 

phân bổ 

của HH đã 

xuất bán 

trong kỳ 

Tổng tiêu chuẩn phân bổ của HH tồn cuối kỳ 

và HH đã xuất bán trong kỳ 

  

Trong đó: " hàng hóa tồn kho cuối kỳ" bao gồm cả hàng hóa tồn trong kho; 

hàng hóa đã mua nhưng còn đang đi trên đường và hàng hóa hàng gửi bán nhưng 

chưa được chấp nhận. 

- Các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng xuất kho: 

* Phương pháp bình quân gia quyền 

Trị giá thực tế 

hàng xuất kho 
= 

Lượng 

xuất kho 
x 

Giá đơn vị bình 

quân gia quyền 
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Giá đơn vị bình quân gia quyền có thể được tính theo hai cách: 

Giá đơn vị bình quân gia quyền cả kỳ: 

Giá đơn vị bình 

quân gia quyền 

cả kỳ 

= 

Trị giá hàng tồn 

đầu kỳ 
+ 

Trị giá hàng nhập 

trong kỳ 

Lượng hàng tồn 

đầu kỳ 
+ 

Lượng hàng nhập 

trong kỳ 

 

Giá đơn vị bình quân gia quyền liên hoàn: 

Giá đơn vị bình quân gia 

quyền sau lần nhập i 

= 
Trị giá hàng tồn sau lần nhập i 

Lượng hàng tồn sau lần nhập i 

* Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) 

Theo phương pháp này kế toán giả định hàng nhập trước sẽ được xuất trước, 

xuất hết số lượng hàng nhập trước mới tính đến số lượng hàng nhập sau theo giá 

mua thực tế của từng loại hàng (trong trường hợp này số hàng tồn đầu kỳ được coi 

là nhập lần 1). 

* Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO) 

Xác định tại thời điểm cuối kỳ: theo phương pháp này hàng nào nhập vào 

sau cùng sẽ được xuất ra đầu tiên. 

Xác định sau mỗi lần nhập: theo phương pháp này thì sau mỗi lần nhập 

chúng ta sẽ xác định giá trị thực tế xuất kho. 

* Phương pháp thực tế đích danh 

Theo phương pháp này hàng hóa nhập kho theo giá nào thì được xuất kho 

theo giá đó.  

Hàng hóa được xác định theo đơn chiếc từng lô và giữ nguyên giá cho đến 

lúc bán (trừ trường hợp điều chỉnh). 

Phương pháp này phản ánh chính xác giá trị của từng lô hàng hóa của mỗi 

lần nhập.  

Do đó, những doanh nghiệp có nhiều mặt hàng, nhiều nghiệp vụ xuất nhập 

hàng hóa không nên áp dụng. 
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 Quy trình hạch toán giá vốn bán hàng (theo phương pháp kê khai thường 

xuyên) 

Sơ đồ 1.8 : Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán 

( Kê khai thường xuyên) 

 

 

b. Tổ chức công tác kế toán chi phí bán hàng 

 Trong kế toán tài chính, phục vụ yêu cầu cung cấp thông tin kế toán, chi phí 

bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ được phân loại và tập hợp theo các yếu tố chi 

phí. Cuối kỳ, kế toán chi phí bán hàng cần được phân bổ và kết chuyển để xác định 

TK 632 

Thành phẩm sản xuất ra tiêu thụ ngay không 

qua nhập kho 

TK 157 

TP sản xuất ra gửi đi bán 

không qua nhập kho 

Khi hàng gửi đi bán được 

xác định là tiêu thụ 

Hàng hoá, thành phẩm đã 

bán bị trả lại nhập kho 

TK 155,156 

Hàng hoá, thành phẩm 

xuất kho gửi đi bán 

Xuất kho thành phẩm, hàng hoá để bán 

TK 911 

Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng 

bán của TP, HH, DV đã tiêu thụ 

TK 154 

Cuối kỳ kết chuyển giá thành dịch vụ hoàn thành 

tiêu thụ trong kỳ 

Trích lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho 

Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho 

TK 159 

TK 155.156 TK 154 
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kết quả kinh doanh. Việc phân bổ và kết chuyển chi phí này tùy vào từng loại hình 

doanh nghiệp và đặc điểm sản xuất kinh doanh. 

 - Đối với doanh nghiệp thương mại, dịch vụ: Trường hợp có dự trữ hàng hóa 

biến động giữa các kỳ thì phải phân bổ chi phí bán hàng cho hàng tồn cuối kỳ, tức 

là chuyển một phần chi phí bán hàng thành "chi phí chờ kết chuyển" và phần chi 

phí bán hàng còn lại phân bổ cho hàng đã được bán trong kỳ để xác định kết quả. 

Chi phí bán hàng phân bổ cho hàng bán ra được tính theo công thức sau: 

CPBH phân 

bổ cho hàng 

đã bán 

= 

CPBH cần phân 

bổ đầu kỳ 

+ 
CPBH cần phân bổ 

phát sinh trong kỳ 
x 

Tiêu chuẩn 

phân bổ của 

hàng đã xuất 

bán trong kỳ 

Tổng tiêu chuẩn phân bổ của hàng xuất 

bán trong kỳ và hàng tồn kho cuối kỳ 

 

- Tiêu thức phân bổ lựa chọn là trị giá vốn thực tế của thành phẩm, hàng hóa 

và hàng gửi đi bán. 

- "Hàng tồn cuối kỳ": Đối với doanh nghiệp sản xuất là trị giá vốn thực tế 

của thành phẩm tồn kho cuối kỳ và hàng gửi đi bán chưa được tiêu thụ cuối kỳ (số 

dư TK 155, 157). 

- Đối với doanh nghiệp sản xuất là trị giá vốn thực tế của hàng tồn kho cuối 

kỳ, hàng mua còn đang đi đường cuối kỳ và hàng hóa gửi đi bán chưa được tiêu 

thụ cuối kỳ (số dư TK 151, 155, 157). 

 Chứng từ kế toán sử dụng: 

- Bảng phân bổ tiền lương và BHXH (Mẫu số 11-LĐTL). 

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ (Mẫu số 06-TSCĐ). 

- Bảng phân bổ NVL – công cụ, dụng cụ (Mẫu số 07-VT). 

- Các chứng từ gốc có liên quan. 

 Tài khoản sử dụng:  

Để hạch toán, kế toán sử dụng TK 641 - chi phí bán hàng có 7 TK cấp 2 như sau: 

   + TK 6411: Chi phí nhân viên. 

   + TK 6412: Chi phí vật liệu, bao bì. 



  Khóa luận tốt nghiệp      Trường ĐHDL Hải Phòng 

Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - Lớp QT1101K 27 

   + TK 6413: Chi phí dụng cụ, đồ dùng. 

   + TK 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ. 

   + TK 6415: Chi phí bảo hành. 

   + TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

   + TK 6418: Chi phí bằng tiền khác. 

c. Tổ chức công tác kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những khoản chi phí phát sinh có liên quan 

chung đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao 

gồm nhiều loại như: chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và chi phí 

chung khác. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí gián tiếp của hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp, nó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh cuối 

kỳ. Vì vậy, cần xác định chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ cho hợp lý.  

 Chứng từ kế toán sử dụng: 

-  

-  

-  

 Tài khoản kế toán sử dụng: 

Để hạch toán kế toán sử dụng TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

-.TK 642 có 8 TK cấp 2 như sau: 

   + TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý. 

   + TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý. 

   + TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng. 

   + TK 6424: Chi phí khấu hao TSCĐ. 

   + TK 6425: Thuế, phí và lệ phí. 

   + TK 6426: Chi phí dự phòng. 

   + TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

   + TK 6428: Chi phí bằng tiền khác. 
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Sơ đồ 1.9: Trình tự hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

      TK 111, 112, 152                          TK 641, 642 TK 111, 112 

                             (1)                                            (7) 

                                                                     

                                    TK 133     TK 911 

  (2)  (8) 

                                                                            

    TK  334, 338                                            

             (3)      

                         

       TK 214                                                                             TK 352 

  (4)                                           (9)  

       

           TK 142, 242, 335                      

                             (5) 

  

 

     TK 111, 112, 141, 331…. 

  (6) 

                                    

 

Chú thích: 

(1): Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 

(2): Thuế VAT đầu vào của chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 

(3): Chi phí lương và các khoản trích theo lương. 

(4): Chi phí khấu hao tài sản cố định. 

(5): Chi phí phân bổ dần, chi phí trích trước. 

(6): Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. 
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(7): Các khoản thu làm giảm chi phí. 

(8): Cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để 

xác định kết quả kinh doanh. 

(9): Hoàn nhập dự phòng phải trả về chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá 

1.2.2.2.Tổ chức công tác kế toán chi phí tài chính 

 Tài khoản sử dụng: 

TK 635 "Chi phí hoạt động tài chính".  

 Chứng từ sử dụng: 

    - Hóa đơn GTGT 

    - Phiếu chi 

    - Giấy báo nợ 

    - Các chứng từ khác có liên quan 
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1.10: Trình tự   

 

TK 111,112,242,335                            TK  635                    TK 129, 229 

                             

                   (1)  (7)                                                                         

   

      TK 129, 229 

                           (2) 

         TK 911 

   

     TK111,112,131             

        (3)                                                (8)                      

  

                   TK 111, 112                   

                                                

     TK 111, 112 (4)                                                                   

                   (5) 

                         

                              (6) 

 

Chú thích : 

(1): Trả lãi vay, phân bổ lãi mua hàng trả chậm trả góp 

(2): Dự phòng giảm giá đầu tư 

(3): Lỗ về các khoản đầu tư 

(4): Chi phí hoạt động liên doanh liên kết 

(5): Bán ngoại tệ (giá ghi sổ) 

(6): Lỗ về bán ngoại tệ 

(7): Hoàn nhập số chênh lệch dự phòng giảm giá đầu tư 

(8): Kết chuyển chi phí tài chính cuối kỳ 
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1.2.2.3.Tổ chức công tác kế toán chi phí khác 

Chi phí khác phát sinh, gồm: 

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ (nếu có);  

- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế; 

- Bị phạt thuế, truy nộp thuế; 

- Các khoản chi phí do kế toán bị nhầm, hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán; 

- Các khoản chi phí khác. 

 Tài khoản kế toán sử dụng:  

TK 811- "Chi phí khác".  

 Chứng từ sử dụng:  

- Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

- Phiếu chi 

- Các chứng từ khác liên quan 

 Trình tự hạch toán: 

Sơ đồ 1.11: Trình tự hạch toán chi phí khác 

        TK 111, 112, 141                      TK 811                                TK 911 

 

                                      (1)                                              (4) 

 

                       214 

      TK 211, 213         (2b)                                                              

                                            

  (2a) 

  

      TK 338, 333  

                               

 (3)                                       
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Chú thích: 

(1): Chi phí khắc phục tổn thất do gặp rủi ro trong kinh doanh. 

(2a): Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán. 

(2b): Giá trị hao mòn TSCĐ 

(3): Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế và các khoản phải nộp khác. 

(4): Kết chuyển chi phí khác. 

1.2.3. Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh 

 Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (lãi hoặc lỗ) được xác định trên 

cơ sở tổng hợp tất cả kết quả của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh 

nghiệp.  

Cách tính một số chỉ tiêu lợi nhuận như sau: 

Doanh 

thu 

thuần 

= 

Doanh thu 

bán hàng và 

cung cấp 

dịch vụ 

- 

Chiết 

khấu 

thương 

mại 

- 

Giảm 

giá 

hàng 

bán 

- 

Hàng 

bán 

bị trả 

lại 

- 

Thuế TT ĐB, thuế 

XK, Thuế GTGT 

theo phương pháp 

trực tiếp(nếu có) 

 

               Lợi nhuận gộp từ                  Doanh thu bán hàng  

              hoạt động bán hàng    =         và cung cấp dịch vụ    -     Giá vốn hàng bán 

            và cung cấp dịch vụ                        thuần                                

              

              Lợi nhuận thuần           Lợi nhuận gộp            Chi phí             Chi phí  

              từ hoạt động           =    từ hoạt động bán     -  hoạt động   -    quản lý  

              bán hàng và cung         hàng và cung cấp        bán hàng          doanh nghiệp 

              cấp dịch vụ                   dịch vụ  

 Kết quả từ thu nhập hoạt động tài chính 

              Lợi nhuận thuần                 Thu nhập           Chi phí  

              từ hoạt động              =       hoạt động    -     hoạt động  

              tài chính                              tài chính             tài chính  
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 Kết quả từ thu nhập hoạt động khác 

               Lợi nhuận thuần              Thu nhập                Chi phí 

               từ hoạt                     =      từ hoạt          -        cho hoạt  

               động khác                        động khác              động khác   

 Tài khoản sử dụng:  

TK 911- Xác định kết quả kinh doanh 

 Nguyên tắc hạch toán TK 911: 

- TK này phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của kì hạch toán theo đúng quy định của cơ chế quản lý tài chính. 

- Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại 

hoạt động. 

  - Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng 

loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại, từng khâu, lao vụ, dịch vụ. 

  -Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào TK này là số doanh 

thu thuần và thu nhập thuần. 

 Phương pháp hạch toán 
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1.12   

 

                  TK 632                      TK 911                                 TK 511, 512  

 (1)                                               (5) 

                                                                                 TK 521, 531, 532  

  (6)  

                        

               TK 641, 642                                                                       TK  515, 711 

  

                                            (2) (7) 

 

  

               TK 635, 811 

 

                                            (3) TK 421 

 

  

                   TK 821 

  

                                              (4) (8) 

 

 

 

 (9) 
 

 

Chú thích: 

(1): Kết chuyển giá vốn hàng bán 

(2): Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 

(3): Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính, chi phí hoạt động khác 

(4): Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

(5): Kết chuyển doanh thu thuần 
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(6): Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu 

(7): Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu hoạt động khác 

(8): Kết chuyển lỗ 

(9): Kết chuyển lãi           

1.3. Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Các hình thức kế toán áp dụng trong doanh nghiệp: 

- Hình thức kế toán Nhật ký chung 

- Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái 

- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

- Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 

 Hình thức kế toán Nhật ký chung 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chung 

Đặc trưng cơ bản: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải 

được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian 

phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó 

lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

- Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt; 

- Sổ Cái; 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

Quy trình hạch toán thể hiện qua sơ đồ sau  
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Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 

(áp dụng trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ  

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra  

 

 

 

 

 

Sổ, thẻ kế toán           

chi tiết  

 

 

Sổ Nhật ký            

đặc biệt 

Chứng từ kế toán 

SỔ NHẬT KÝ 

CHUNG 

SỔ CÁI   

Bảng cân đối 

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH  

Bảng tổng hợp            

chi tiết  
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Chƣơng 2:  

TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM TẠI HẢI PHÕNG. 

 
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu khí Việt Nam.  

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 

Tiền thân của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam là Công ty Vận tải 

Dầu khí Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 638QĐ/TCCB-LĐ ngày 28 

tháng 02 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc “Thành lập 

Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải Dầu khí Việt Nam” gọi tắt là FALCON 

(FALCON SHIPPING COMPANY). 

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam 

Tên giao dịch tiếng Anh: VIETNAM PETRO SHIPPING JOINT STOCK 

Tên viết tắt: FALCON SHIPPING 

Địa chỉ trụ sở chính: 172A Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 08. 9300997/ 16lines 

Fax: 08. 9300995/ 08. 9300996 

Email: falcon@falconship.com 

Website: www.falconship.com 

Telex: 811319 VT 

Tại thời điểm Cổ phần hóa cơ cấu vốn của Công ty như sau: 

- Vốn điều lệ:  80.000.000.000 đđồng  

- Tỷ lệ Cổ phần Nhà nước: 40.800.000.000 đồng (51%) 

- Tỷ lệ Cổ phần CB-CNV trong doanh nghiệp: 7.707.000.000 đồng(9,63%) 

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các nhà đầu tư khác: 31.493.000.000 đồng(39,37%) 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng 

mailto:falcon@falconship.com
http://www.falconship.com/
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2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải 

Dầu khí Việt Nam. 

- Hình thức sở hữu vốn: doanh nghiệp cổ phần. 

- Lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh thương mại và dịch vụ 

- Ngành nghề kinh doanh: 

Công ty cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ hàng hải như: 

-  Logistics & đại lý hàng hải. 

-  Lai dắt và sửa chữa tàu biển. 

-  Cung cấp trang thiết bị vật tư hàng hải. 

-  Cung cấp thuyền viên. 

-  Môi giới hàng hải. 

-  Thiết kế chế tạo và lắp đặt thiết bị nâng chuyển 

-  Xây dựng và khai thác bến phao và cảng biển. 

Chi nhánh công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt nam tại Hải Phòng là 1 trong 

21 chi nhánh của tổng công ty trên toàn quốc. Falcon Hai Phong cung cấp 4 loại 

dịch vụ chính: 

- Dịch vụ đại lý 

- Dịch vụ vận tải 

- Dịch vụ tầu lai 

- Dịch vụ giao nhận  

  Trụ sở chính của chi nhánh hiện ở phòng 516 tòa nhà TD Business Center, 

Lê Hồng Phong, Ngô Quyền Hải Phòng. 

 Số điện thoại liên lạc: 0313.823.347 

 Số Fax :                      0313.823.348 

 Email: falcon.hp@falconship.com 

2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Dầu 

khí Việt Nam tại Hải Phòng. 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam tại Hải Phòng hoạt 

động theo điều lệ của Tổng công ty. Công ty đã tổ chức mô hình quản lý kiểu trực 

mailto:falcon.hp@falconship.com
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tuyến với phương châm sử dụng lao động gọn nhẹ, nâng cao đội ngũ cán bộ có 

trình độ nghiệp vụ với bộ máy quản lý hoàn chỉnh, các phòng ban được phân định 

rõ ràng cụ thể. 

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Falcon Hải Phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc: là người trực tiếp quản lý cao nhất của công ty, là người đại 

diện pháp nhân của công ty trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước nhà nước về 

các hoạt động của công ty và đại diện cho các quyền lợi của toàn bộ nhân viên 

trong công ty. Giám đốc đưa ra các đường lối, chính sách, phương hướng hoạt 

động của công ty. 

 Phó giám đốc: Phó giám đốc là người tham mưu, hỗ trợ giám đốc, chịu 

trách nhiệm trước giám đốc, trước Nhà nước về nhiệm vụ của mình được Giám 

đốc phân công. PGĐ phối hợp các phòng ban trong công ty để lập và điều chỉnh kế 

hoạch phù hợp với xu thế của thị trường, quản lý chắc chắn các loại vốn, hạch toán 

thu tài chính theo đúng chế độ của Nhà Nước. 

Phòng kế toán tài chính: Tham mưu cho giám đốc về mặt tài chính kế 

toán, tổ chức quản lý các nguồn vốn, hạch toán đúng chế độ, đảm bảo vốn để đơn 

vị hoạt động liên tục và có hiệu quả, chỉ đạo công tác kế toán tại công ty, xác định 

tài sản, vật tư, tiền vốn và kết quả kinh doanh. Lưu trữ hồ sơ và các chứng từ gốc 

có liên quan đên các nghiệp vụ kinh tế của Công ty và các quỹ để lại. 

Giám đốc 

Phó giám đốc 

Phòng TC 

kế toán  

 

Phòng 

Logistic 

 

Phòng  

Lai dắt tầu biển 
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 Phòng lai dắt tầu biển: Khai thác tàu kéo và lai dắt của Công ty hay đi thuê 

như kéo và lai dắt xà lan các phương tiện thuỷ, hỗ trợ tàu ra vào cảng, phục vụ cho 

việc khai thác dầu khí. 

 Phòng Logistic: Thay mặt công ty thực hiện các dịch vụ làm đại lý tàu biển cho 

các tàu của Công ty và các khách hàng có nhu cầu; nhận hợp đồng và thuê vận tải  

2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt 

Nam tại Hải Phòng 

Bộ máy kế toán tại Falcon Hải Phòng gồm 5 người, tất cả nhân viên Kế toán 

đều tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán. Toàn bộ các nhân viên 

kế toán chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Kế toán trưởng về nghiệp vụ và quan hệ khác 

trong chuyên môn.  

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Falcon Hải Phòng 

 

 

 

 

 

 

Kế toán trƣởng:  

Điều hành kế toán viên, là người theo dõi, kiểm tra, tập hợp số liệu do các kế 

toán viên gửi lên, theo dõi chi tiết về chi phí sản xuất - kinh doanh, chi phí quản lý 

của doanh nghiệp, lập báo cáo quyết toán theo quy định. Tham mưu cho Giám đốc 

chính sách tài chính của Công ty. 

Thủ quỹ: 

Cùng với kế toán thanh toán hằng ngày thủ quỹ căn cứ vào các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh và căn cứ vào theo hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi để thu và chi 

tiền, kiểm kê báo cáo quỹ hàng ngày. 

 

Kế toán viên Thủ quỹ 

Kế toán trƣởng 
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Nhân viên kế toán: 

  Tổng hợp số liệu, kế toán bán hàng, tiền lương, TSCĐ, tiền mặt, TGNH và 

các khoản công nợ phải thu phải trả để có thể cung cấp một cách chính xác bất cứ 

lúc nào cho kế toán trưởng hay giám đốc hoặc phó giám đốc. 

* Chế độ kế toán áp dụng. 

Công ty thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản, chế độ chứng từ theo 

quy định về hệ thống tài khoản do Bộ tài chính ban hành theo quyết định số 

15/2006 QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC.  

Hệ thống sổ chi tiết và sổ tổng hợp, báo cáo được thực hiện ghi chép theo 

đúng quy định, phù hợp với quy mô hoạt động của công ty. 

Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01và kết thúc vào cuối 

ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Riêng năm tài chính đầu tiên được tính từ ngày 

công ty được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và kết thúc vào cuối ngày 

31 tháng 12 năm đó. 

Trong vòng 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, công ty nộp các báo cáo 

tài chính theo quy định của pháp luật. 

2.1.5. Đặc điểm hình thức kế toán của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt 

Nam. 

Công ty áp dụng phương pháp kế toán theo hình thức Nhật ký chung để ghi 

chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong niên độ. 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ 

kinh tế tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ 

Nhật ký chung , theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định 

khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ 

cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 
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Sơ đồ 2.3: Quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung tại công ty 

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ  

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra  

 

Trình tự ghi sổ kế toán: 

 (1) Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán gốc đã được kiểm tra (các hoá 

đơn giá trị gia tăng, phiếu thu, chi tiền, giấy báo nợ, có...) dùng làm căn cứ ghi sổ, 

trước hết kế toán ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật ký chung, sau đó căn 

cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ chi tiết, sổ Cái theo các tài 

khoản kế toán phù hợp.  

(2) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu ghi trên sổ cái , lập bảng cân 

đối số phát sinh. 

Sổ, thẻ kế toán           

chi tiết  
 

 

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký chung 

SỔ CÁI   

Bảng cân đối  

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Bảng tổng hợp            

chi tiết  
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Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng 

hợp chi tiết ( được lập từ các sổ thẻ kế toán chi tiết ) được dùng để lập các báo cáo 

tài chính. 

Các chính sách kế toán áp dụng tại chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 

Việt Nam tại Hải Phòng 

 Chế độ kế toán áp dụng theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC. 

 Kỳ kế toán từ 01/01 đến 31/12 hàng năm 

 Phương pháp hạch toán và kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phương  pháp 

kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

 Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng. 

2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam tại 

Hải Phòng. 

2.2.1. Đặc điểm doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi 

nhánh công ty Cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam tại Hải Phòng. 

Chi nhánh Công ty Vận Tải Dầu Khí Việt Nam tại Hải Phòng kinh doanh dưới 

2 hình thức thương mại và dịch vụ: 

- Hoạt động thương mại là mua và bán đá đen 

- Hoạt động cung cấp dịch vụ:  

+ Dịch vụ vận tải 

+ Dịch vụ đại lý 

+ Dịch vụ tầu lai 

+ Dịch vụ giao nhận 

Doanh thu được chia làm 2 loại: 

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch  

+ Doanh thu hoạt động tài chính 

Chi phí chia làm 3 loại: 
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+ Gía  vốn: Trong quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ kế toán tập hợp 

chi phí vào TK 627-Chi phí sản xuất chung, cuối quý kế toán kết chuyển sang 

TK632-giá vốn hàng bán. Giá vốn được kết chuyển từng quý sau khi tập hợp các 

chi phí sản xuất chung 

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp 

+ Chi phí hoạt động tài chính 

Công ty xác định kết quả kinh doanh theo chu kỳ năm vào ngày 31/12 hàng năm. 

2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần vận tải dầu khí Việt nam tại Hải Phòng. 

2.2.2.1.  Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu  

a. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ. 

 Chứng từ sử dụng 

Các chứng từ được sử dụng để ghi nhận doanh thu tại công ty: 

+ Hóa đơn GTGT (Mẫu số 01GTKT-3LL) 

+ Đơn đặt hàng 

+ Hợp đồng 

+ Phiếu thu (Mẫu số 01-TT) 

+ Giấy báo có 

 Tài khoản sử dụng 

* Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

- Tài khoản 5111- Doanh thu bán hàng hóa. 

  Chi tiết 51111: Doanh thu bán đá đen 

- Tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ. 

 51132: Doanh thu Dịch vụ vận tải nội địa 

 51134: Doanh thu khai thác cảng (tầu lai) 

  511351: Doanh thu dịch vụ đại lý 

  511352: Doanh thu dịch vụ giao nhận  

Ngoài ra còn có các tài khoản liên quan khác: TK 131, 111, 112, 3331,... 
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 Phƣơng pháp hạch toán: 

- Căn cứ vào hoá đơn bán hàng kế toán vào sổ nhật ký chung, sổ chi tiết công 

nợ với từng khách hàng. 

- Căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh ghi trong sổ nhật ký chung kế toán phản 

ánh vào sổ cái các tài khoản tương ứng. 

- Cuối tháng căn cứ vào sổ chi tiết công nợ của từng khách hàng kế toán lập 

bảng tổng hợp công nợ là căn cứ đối chiếu với sổ cái TK 131. 

- Cuối năm kế toán cộng số liệu trên sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh và 

Báo cáo tài chính. 

Do công ty không áp dụng các chính sách giảm giá hàng bán hay chiết khấu 

thương mại.Vì vậy, công ty không hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu và 

doanh thu thuần trong kỳ được xác định chính là doanh thu bán hàng hóa và cung 

cấp dịch vụ.   

Thuế GTGT phải nộp = Trị giá thanh toán chưa thuế  x   %Thuế suất  

Tại công ty không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu nên không sử dụng 

tài khoản phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu (TK 521, TK 531, TK 532) 
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Sơ đồ 2.4: Quy trình ghi sổ doanh thu bán hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ  

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

 Ví dụ: 

- Ví dụ 1: Ngày 20/10 nhận được đơn đặt hàng của công ty Xi Măng Chinfon đặt 

hàng 1000 tấn đá đen, kế toán gửi cho khách hàng bảng báo giá với đơn giá chưa 

VAT 10% là 700.000đ/tấn, khách hàng chấp thuận và ký hợp đồng thương mại. 

Ngày 25/10 hàng được chuyển cảng cho công ty Xi măng Chinfon theo hợp đồng, 

kế toán viết hoá đơn, giao liên 2 cho khách hàng và lần lượt vào sổ. 

Đơn đặt hàng,hợp đồng 

thương mại 

Hoá đơn GTGT 

Phiếu thu,Giấy báo có 

có… 

NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI 

(511, 111,131..) 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ chi tiết công nợ 

Bảng tổng hợp  

chi tiết công nợ 

Bảng cân đối  

số phát sinh 
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Biểu số 2.1: Hóa đơn GTGT 

 

HOÁ ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 Liên 3: Nội bộ 

                      Ngày 25 tháng 10 năm 2010 

 

  

Ngày 20 tháng12 năm 2009 

 

Mẫu số : 01 GTKT – 3LL 

GE / 2010B 

0065296 

 

Đơn vị bán hàng:   CN CTY CP V ẬN T ẢI D ẦU KH Í VN T ẠI HP 

Địa chỉ :    P516 Toà nhà TD Business Center - L ê Hồng Phong - NQ - HP 

Số tài khoản: …………… 

Điện thoại: ……………………………MST: 0300447310-002 

Họ , tên người mua hàng: Lương Văn Tài 

Tên đơn vị:   Công ty TNHH Xi Măng Chinfon 

Địa chỉ :  Phà Rừng - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 

Số tài khoản : 0611001769588 

Hình thức thanh toán :CK   …MST:  0101089290 

STT Tên hàng hóa , dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3 = 1x2 

1 Đá đen tấn 1.000 700.000  700.000.000 

      

                                      Cộng tiền hàng: 700.000.000 

Thuế suất GTGT: 10%  Tiền thuế GTGT:   70.000.000 

                                                    Tổng cộng tiền thanh toán:               770.000.000 

Số tiền viết bằng chữ:Bảy trăm bảy mươi triệu đồng chẵn 

 Người mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

Người bán hàng 

      (Ký, ghi rõ htên) 

 

 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ htên) 
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Ví dụ 2: Ngày 17/09/2010 Công ty nhận được một hợp đồng vận chuyển Clinker 

rời từ Hạ Long Quảng Ninh tới TP Hồ Chí Minh của Công ty CP Vận Tải Biển 

Đông Phong với phí vận chuyển đã bao gồm VAT là:185 000đồng/tấn. Để vận 

chuyển số hàng này công ty lại hợp đồng với Công ty CP Đại Lý Vận Tải Biển 

Tiến Linh với phí vận chuyển đã có VAT là: 180 000 đồng/tấn. 

Ngày 04/10/2010 hàng được vận chuyển tới bến với Biên bản nghiệm thu( 

Draft Survey Record), trên căn cứ vào biên bản nghiệm thu kế toán viết hóa đơn 

đầu ra số 0065277 và nhận được hoá đơn đầu vào số 0048462 
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Biểu số 2.2: Hóa đơn GTGT 

 

HOÁ ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3: Nội bộ 

Ngày 04 tháng 10 năm 2010 

 

  

Ngày 20 tháng12 năm 2009 

 

Mẫu số : 01 GTKT – 3LL 

GE / 2010B 

0065277 

 

Đơn vị bán hàng:   CN CTY CP V ẬN T ẢI D ẦU KH Í VN T ẠI HP 

Địa chỉ :    P516 Toà nhà TD Business Center - L ê Hồng Phong - NQ - HP 

Số tài khoản: …………… 

Điện thoại: ……………………………MST: 0300447310-002 

Họ , tên người mua hàng: Lương Văn Tài 

Tên đơn vị:   Công ty Cổ phần vận tải biển Đông Phong 

Địa chỉ :  Số 10 Lê Thánh Tông – Đông Hải - Hải Phòng 

Số tài khoản : 0611001769588 

Hình thức thanh toán :CK   …MST:  0200952713 

STT Tên hàng hóa , dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3 = 1x2 

1 Cước vận chuyển  3864,244 108.182 646.869.008 

      

                                      Cộng tiền hàng: 646.869.008 

Thuế suất GTGT: 10%  Tiền thuế GTGT: 64 686 132 

                                                    Tổng cộng tiền thanh toán:               711 555 140 

Số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm mười một triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn, một trăm 

bốn mươi đồng chẵn. 

 Người mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

Người bán hàng 

      (Ký, ghi rõ htên) 

 

 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ htên) 
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Căn cứ vào hợp đồng thương mại và hoá đơn kế toán vào sổ nhật ký chung. 

CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP    Mẫu số S03a-DN 

                                                                  (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC 

                                                                          ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

 SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2010 

 
Chứng từ Loại 

CT 

Diễn giải TK  

ĐƯ 

Số tiền 

Ngày Số  Nợ Có 

   Số trang trước 

chuyển sang 

 214.780.152.423 214.780.152.423 

04/10 0044

8462 

HĐ 

ĐV 

Cước vận chuyển 

Clinker 

62771 

133 

331 

629.385.382 

62.938.538 

 

 

692.323.920 

04/10 0065

277 

HĐ 

ĐR 

Thu cước vận 

chuyển Clinker 

1121 

333 

51132 

771.555.140  

64.686.132 

646.869.008 

20/10 0048

484 

HĐ 

ĐV 

Chi phí mua đá 

đen 

6271 

133 

331 

50.000.000 

5.000.000 

 

 

55.000.000 

25/10 0065

296 

HĐ 

ĐR 

Bán đá đen của 

Công ty Ximăng 

Chinfon 

1121 

333 

51111 

770.000.000  

70.000.000 

700.000.000 

… … … … … … … 

08/12 T11 BTTL

/T11 

Tính lương bộ 

phận quản lý T11 

642 

334 

93.990.000  

93.990.000 

08/12 T11 BTTL

/T11 

Chi phí ăn ca T11 642 

334 

10.950.000 

 

 

10.950.000 

… … … … … … … 

25/12 0048

789 

HĐ 

ĐV 

Cước phí vận 

chuyển đá đen 

62771 

133 

331 

12.000.000 

1.200.000 

 

 

 

13.200.000 

… … … … … … … 

31/12 T12 BPB

KH 

Trích khấu hao 

T12 

642 

214 

1.483.631  

1.483.631 

31/12 27 PKT Hạch toán chênh 

lệch tỷ giá T12 

635 

1122 

5.235.100  

5.235.100 

… … … … … … … 

   Cộng  267.926.224.309 267.926.224.309 

                                                   Ngày   31  tháng 12  năm 2010 

 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP                                                                                                                                                Mẫu số S03a4-DN 

                                                                                                                                                     (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC 

                                                                                                                                                           ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
 

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG 

Quý 4 Năm 2010 

 

Ngày 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ Diễn giải Phải thu từ 

ngƣời mua 

 

Ghi có tài khoản doanh thu 

Số hiệu Ngày 

tháng 

  TK51111 TK51132 TK51134 TK511351 TK511352 

... ...... ..... ........ .......   ....   

04/10 0065277 04/10 Thu cƣớc vận chuyển 

Clinker 

1121  646.869.008    

25/10 0065296 25/10 Bán đá đen cho công ty Xi 

măng ChinFon 

1121 700.000.000     

..... ...... ....... ........ .......    ....  

   Cộng  825.000.000 1.112.210.230 81.000.000 128.356.520 103.689.400 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ                                                                                                                                      Kế toán trƣởng   

            (ký, họ tên)                                                                                                                     (ký, họ tên) 
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 CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP          Mẫu số S03b-DN 

    (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                              ngày 20/03/2006 cuả Bộ trưởng BTC) 

                SỔ CÁI  
   Năm 2010  

  Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  Số hiệu: 511 

 
Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 

ĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dư đầu  kỳ    

   Số phát sinh trong 

tháng 

   

04/10 0065277 04/10 Thu cước vận 

chuyển Clinker 

112  646 869 008 

   …….   ……. 

25/10 0065296 25/10 Thu tiền bán đá 

đen của công ty Xi 

Măng Chifon 

112  700 000 000 

   …….   …… 

31/12 PKT30 31/12 Kết chuyển doanh 

thu quý 4 

911 2 250 256 150  

   Cộng phát sinh  2 250 256 150 2 250 256 150 

   Số dư cuối kỳ  - - 

                                                                            Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Căn cứ số liệu trên sổ Nhật ký chung kế toán vào Sổ Cái  tài khoản liên quan khác 

như: 111, 131, 112, 333. 

Đồng thời công ty cũng mở sổ chi thiết theo dõi công nợ: 

 

 

 



  Khóa luận tốt nghiệp      Trường ĐHDL Hải Phòng 

Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - Lớp QT1101K 53 

CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP     

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA 
Tài khoản: 1311 

Đối tƣợng: Công ty Xi măng ChinFon 

Năm 2010 

 

Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số dư 

SH NT Nợ Có Nợ Có 

  Số dư đầu kỳ    21.500.000  

  Số phát sinh      

  ……..      

0065

281 

08/10 Bán đá đen 333 

51111 

5.000.000 

50.000.000 

 65.000.000  

GBC

965 

05/11 Thanh toán 1121  80.000.000 10.500.000  

0065

342 

16/12 Bán đá đen 333 

51111 

6.000.000 

60.000.000 

 90.000.000  

GBC

1105 

27/12 Thanh toán 1121  75.000.000 16.600.000  

… … … … … … … … 

  Cộng phát 

sinh 

 250.000.000 254.900.000   

  Tồn cuối kỳ    16.600.000  

    

   Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ  Kế toán trƣởng   

(ký, họ tên)            (ký, họ tên)  

 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA 

Quý 4 năm 2010 

S

T

T 

Tên người mua Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳ 

Nợ có Nợ có Nợ có 

1 C.ty xi măng 

ChinFon 

21.500.000  250.000.000 254.900.000 16.600.000  

2 C.ty Vận Tải 

Cảng Cái Lân 

30.000.000  150.750.000 180.750.000   

3 C.ty CP 

Container VN 

50.000.000  180.000.000 250.000.000  20.000.000 

... ... ... ... ... ... ... ... 

 Cộng 375.000.000  950.000.000 900.000.000 425.000.000  

    

   Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ  Kế toán trƣởng   

 (ký, họ tên)         (ký, họ tên) 
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b. Thực trạng  tổ chức công tác kế toán doanh thu tài chính  

Doanh thu hoạt động tài chính của CN Công ty Vận Tải Dầu Khí VN tại HP 

chỉ bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng. 

 Chứng từ sử dụng: Giấy báo Có của ngân hàng 

 Tài khoản sử dụng: Tài khoản 515- Doanh thu hoạt động tài chính. 

Căn cứ vào Giấy báo có của ngân hàng kế toán tiến hành vào sổ Nhật ký 

chung, sổ cái tài khoản 515, 112. 

Sơ đồ 2.5: Quy trình ghi sổ doanh thu tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ  

 Ví dụ: 

 Ngày 31/12/2010 nhập lãi tiền gửi Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam CN Hải 

Phòng số tiền 164.241VNĐ theo sổ phụ tài khoản số 3925. 

 

Sổ phụ 

 Giấy báo Có 

Sổ Nhật Ký Chung 

SỔ CÁI 515, 112    

Bảng cân đối  

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
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Căn cứ vào giấy báo có kế toán ghi vào nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào 

nhật ký chung kế toán ghi vào sổ cái tài khoản 515. 

 

CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP    Mẫu số S03a-DN 

                                                                  (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC 

                                                                          ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2010 

 
Chứng từ Loại 

CT 

Diễn giải TK 

ĐƯ 

Số tiền 

Ngày Số Nợ Có 

   Số trang trước 

chuyển sang 

 214.780.152.423 214.780.152.423 

04/10 0048462 HĐ ĐV Cước vận chuyển 

Clinker 

62771 

133 

331 

629.385.382 

62.938.538 

 

 

692.323.920 

04/10 0065277 HĐ ĐR Thu cước vận 

chuyển Clinker 

1121 

333 

511 

771.555.140  

64.686.132 

646.869.008 

20/10 0048484 HĐ ĐV Chi phí mua đá 

đen 

6271 

133 

331 

500.000.000 

50.000.000 

 

 

550.000.000 

… … … … … … … 

08/12 T11 BTTL/

T11 

Tính lương bộ 

phận quản lý T11 

642 

334 

93.990.000  

93.990.000 

… … … … … … … 

25/12 0048789 HĐ ĐV Cước phí vận 

chuyển đá đen 

62771 

133 

331 

120.000.000 

12.000.000 

 

 

 

132.000.000 

… … … … … … … 

31/12 T12 BPBK

H 

Trích khấu hao 

T12 

642 

214 

1.483.631  

1.483.631 

    31/12 3925 SP TK Nhập lãi NH 

VND T12/10 

1121 

515 

164.241  

164.214 

… … … … … … … 

   Cộng  267.926.224.309 267.926.224.309 

                                                   Ngày   31  tháng 12  năm 2010 

 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP          Mẫu số S03b-DN 

    (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                              ngày 20/03/2006 cuả Bộ trưởng BTC) 

                SỔ CÁI  



  Khóa luận tốt nghiệp      Trường ĐHDL Hải Phòng 

Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - Lớp QT1101K 56 

   Quý 4 năm 2010  

  Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính 

  Số hiệu: 515 

 
Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 

ĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dư đầu tháng 10    

   Số phát sinh trong 

tháng 

   

   …………    

    31/12 SP 3925     31/12 Nhập lãi TGNH 

VND T12/10 

112  164.214 

 31/12 PKT30  31/12 Kết chuyển doanh 

thu HĐTC 

911 1.677.691  

   Cộng phát sinh   1.677.691 1.677.691 

   Số dư cuối quý 4  - - 

   Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.2.2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí tại CN Công ty Cổ Phần 

Vận Tải Dầu Khí Việt Nam Tại Hải Phòng 

a. Thực trạng tổ chức công tác kế toán giá vốn hàng bán 

- Do đặc thù kinh doanh của công ty chủ yếu là cung cấp dịch vụ và bán thêm 

mặt hàng đá đen nhưng không nhiều nên giá vốn được tập hợp hoàn toàn từ chi phí 

sản xuất chung. 

- Chi phí sản xuất chung (TK627) của công ty là toàn bộ chi phí phí phát sinh 

trong nghiệp vụ bán hàng hoặc nghiệp vụ cung cấp dịch vụ để tạo ra doanh thu 

tương ứng của nghiệp vụ đó. Tức là mặt hàng đá đen được nhập về trước khi bán 

theo đơn đặt hàng cũng được cho vào chi phí sản xuất chung( TK627) mà không 

hạch toán vào TK156 – hàng hoá. 

 Chứng từ sử dụng: 

+ Hóa đơn GTGT – liên 2 

+ Đơn đặt hàng 

+ Hợp đồng 

+ Phiếu chi (Mẫu số 01-TT) 

+ Giấy báo nợ 

 Tài khoản sử dụng: 

+ TK632: Giá vốn hàng bán 

+ TK6271: CP bán đá đen 

+ TK62771: CP dịch vụ vận tải 

+ TK62772: CP dịch vụ đại lý 

+ TK62773: CP dịch vụ tầu lai 

+ TK62774: CP dịch vụ giao nhận 

+ TK154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

 Phương pháp hạch toán: 

- Khi nhận được hoá đơn đầu vào: Nợ TK627(chi tiết)  

       Nợ TK133 

      Có TK331 
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- Cuối quý kế toán tập hợp chi phí và kết chuyển sang giá vốn hàng bán: 

        Nợ TK 632 

      Có TK 627 

 

Sơ đồ 2.6: Quy trình ghi sổ giá vốn hàng bán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ  

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

Hoá đơn GTGT 

 

 

Phiếu xuất kho 

 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI 627, 632  

Bảng cân đối  

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
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 Ví dụ: 

Ví dụ 1: Ngày 17/09/2010 Công ty nhận được một hợp đồng vận chuyển Clinker 

rời từ Hạ Long Quảng Ninh tới TP Hồ Chí Minh của Công ty CP Vận Tải Biển 

Đông Phong với phí vận chuyển đã bao gồm VAT là:185 000đồng/tấn. Để vận 

chuyển số hàng này công ty lại hợp đồng với Công ty CP Đại Lý Vận Tải Biển 

Tiến Linh với phí vận chuyển đã có VAT là: 180 000 đồng/tấn. 

Ngày 04/10/2010 hàng được vận chuyển tới bến với Biên bản nghiệm thu( 

Draft Survey Record), trên căn cứ vào biên bản nghiệm thu kế toán viết hóa đơn 

đầu ra số 0065277 và nhận được hoá đơn đầu vào số 0048462 

Căn cứ vào các chứng từ kế toán định khoản: 

+ Khi nhận được hoá đơn đầu vào: Nợ TK62771 : 629 385 382 

              Nợ TK133: 62 938 538 

        Có TK331: 692 323 920 

+ Cuối quý kế toán tập hợp chi phí và kết chuyển sang giá vốn hàng bán: 

Ví dụ 2: Ngày 20/10/2010 để thực hiện đơn đặt hàng của công ty Xi Măng Chinfon 

công ty đã hợp đồng mua 1000 tấn đá đen với đơn giá 500.000 đ/tấn (chưa VAT) 

của công ty Cổ phần Cảng Cái Lân đồng thời hợp đồng vận chuyển với công ty CP 

Đại Lý Vận Tải Biển Tiến Linh cước phí 120.000 đ/tấn(chưa VAT). Căn cứ vào 

Hoá đơn GTGT - liên đỏ nhân viên bộ phận Logistic gửi về kế toán định khoản: 

+ Chi phí mua đá đen- theo HĐ ĐV 0048484 ngày 20/10:  

 Nợ TK 6271: 500.000.000 

          Nợ TK 133: 50.000.000 

      Có TK 331: 550.000.000 

+ Chi phí vận chuyển – theo HĐ ĐV 0048789 ngày 25/10: 

 Nợ TK 62771: 120.000.000 

                Nợ TK 133: 12.000.000 

      Có TK 331: 132.000.000 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP    Mẫu số S03a-DN 

                                                                  (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC 

                                                                          ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
 Năm 2010 

 
Chứng từ Loại 

CT 

Diễn giải TK 

ĐƯ 

Số tiền 

Ngày Số Nợ Có 

   Số trang trước 

chuyển sang 

 214.780.152.423 214.780.152.423 

04/10 00484

62 

HĐ 

ĐV 

Cước vận chuyển 

Clinker 

62771 

133 

331 

629.385.382 

62.938.538 

 

 

692.323.920 

04/10 00652

77 

HĐ 

 ĐR 

Thu cước vận 

chuyển Clinker 

112 

333 

51132 

771.555.140  

64.686.132 

646.869.008 

20/10 00484

84 

HĐ 

ĐV 

Chi phí mua đá 

đen 

6271 

133 

331 

500.000.000 

50.000.000 

 

 

550.000.000 

… … … … … … … 

08/12 T11 BTTL/

T11 

Tính lương bộ 

phận quản lý T11 

642 

334 

93.990.000  

93.990.000 

09/12 1011 PC 12 Chi tiền điện T11 642 

133 

111 

2.750.592 

275.059 

 

 

3.025.651 

25/12 

 

00487

89 

HĐ 

ĐV 

Cước phí vận 

chuyển đá đen 

62771 

133 

331 

120.000.000 

12.000.000 

 

 

 

132.000.000 

    31/12 3925 SPTK 

8 

Nhập lãi TGNH 

tháng 12 

1121 

515 

164.241  

164.241 

31/12 PKT 

29 

PKT Kết chuyển chi 

phí sản xuất 

chung quý 4 

632 

627 

1 956 128 352  

1 956 128 352 

… … … … … … … 

   Cộng  267.926.224.309 267.926.224.309 

                                                   Ngày   31  tháng 12  năm 2010 

 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP     

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tên TK: Chi phí sản xuất chung 

                                                        Số hiệu: TK62771 

                    Đối tƣợng: Chi phí sản xuất dịch vụ vận tải 

Năm 2010 

Loại tiền:VND 

Chứng từ Diễn giải TKĐ

Ư 

Số phát sinh Số dư 

SH NT Nợ Có Nợ Có 

  Số dư đầu kỳ      

  Số phát sinh      

  ……..      

0048

462 

04/10 Cước vận 

chuyển 

Clinker 

331 629 385 382 

 

 785.385.382  

..... .... ..... ........ ......  ......  

0048

789 

25/12 Cước vận 

chuyển đá đen 

331 120.000.000 

 

 925.586.225  

PKT2

9 

31/12 Kết chuyển chi 

phí dịch vụ 

vận tải 

632  925.586.225   

  Cộng phát 

sinh 

 925.586.225 925.586.225   

  Tồn cuối kỳ      

    

  Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ  Kế toán trƣởng   

 (ký, họ tên)         (ký, họ tên 
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BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 

Tài khoản: 627 

 Năm 2010 

S

T

T 

Khoản mục Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳ 

Nợ có Nợ có Nợ có 

1 TK6271-Chi phí mua 

đá đen 

  732.420.000 732.420.000   

2 TK62771-CP dịch 

vụ vận tải 

  925.586.225 925.586.225   

3 TK62772-CP dịch vụ 

đại lý 

  75.000.000 75.000.000   

4 TK62773-CP dịch vụ 

tầu lai 

  125.356.520 125.356.520   

5 TK62774-CP dịch vụ 

giao nhận 
  97.765.607 97.765.607   

 Cộng   1.956.128.352 1.956.128.352   

    

   Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ  Kế toán trƣởng   

 (ký, họ tên)         (ký, họ tên) 

 

 

+ Cuối quý kế toán tập hợp chi phí và kết chuyển sang giá vốn hàng bán: 

CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP          

PHIẾU KẾ TOÁN 

                    Năm 2010                                số 29 

S

T

T 

Nội dung TK 

nợ 

TK 

có 

Số tiền Chi tiết TK 

TK nợ TK có Số tiền 

1 

Kết chuyển chi 

phí sản xuất 

chung 

 

 

632 

 

 

 

627 

 

 

1.956.128.352 

1.956.128.352 

632 6271 732.420.000 

632 62771 925.586.225 

 

632 62772 75.000.000 

632 62773 

 

125.356.520 

632 62774 97.765.607 

 Cộng      1.956.128.352 

NGƢỜI LẬP PHIẾU                                                               Ngày 31 tháng 12 năm 2010    
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP          Mẫu số S03b-DN 

    (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                              ngày 20/03/2006 cuả Bộ trưởng BTC) 

                SỔ CÁI  
   Năm 2010  

  Tên tài khoản: Chi phí sản xuất chung 

  Số hiệu: 627 

 
Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 

ĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ    

   ….   …. 

04/10 HĐ ĐV 

0048462 

 

04/10 Cước phí vận chuyển 

Clinker QN-TPHCM 

331 629 385 382   

 

   …….   ……. 

20/10 HĐ ĐV 

0048484 

20/10 Mua đá đen 331 500 000 000  

....... ... ....... ......... ...... ........  

25/10 HĐ ĐV 

0048489 

25/10 Phí vận chuyển đá đen 331 120 000 000  

31/12 PKT29 31/12 Kết chuyển chi phí sản 

xuất chung quý 4 

632  1 956 128 352 

   ….   …… 

   Cộng số phát sinh  1 956 128 352 1 956 128 352 

   Số dư cuối kỳ     

                                                                             

   Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP          Mẫu số S03b-DN 

    (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                              ngày 20/03/2006 cuả Bộ trưởng BTC) 

                SỔ CÁI  
   Năm 2010  

  Tên tài khoản: Gía vốn hàng bán 

  Số hiệu: 632 

 
Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 

ĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ    

31/12 PKT29 31/12 Kết chuyển chi phí 

sản xuất chung quý 4 

627 1 956 128 352  

31/12 PKT 31 31/12 Kết chuyển giá vốn 

hàng bán 

911  1 956 128 352 

   Cộng số phát sinh  1 956 128 352 1 956 128 352 

   Số dư cuối kỳ     

                                                                             

   Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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b. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những khoản chi phí có liên quan chung đến 

toàn bộ hoạt động của cả doanh nghiệp mà không tách riêng ra được cho bất kỳ 

một hoạt động nào. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, như chi phí 

quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và chi phí chung khác. 

 Chứng từ sử dụng: Phiếu chi, hoá đơn GTGT, bảng thanh toán lương,.... 

 Tài khoản sử dụng: TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Các tài khoản liên quan: TK 111, 112, 131, 133,... 

 Phương pháp hạch toán: 

Do đặc thù cung cấp dịch vụ là chủ yếu và có thêm hoạt động mua bán đá đen 

theo hợp đồng nên công ty không có chi phí bán hàng, mọi chi phí duy trì hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp đều đưa vào TK 642- Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 

Nợ TK 642: 

Có TK 111,112,131,133,141... 
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Sơ đồ 2.7: Quy trình ghi sổ chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ  

 

 

* Ví dụ: 

 Ngày 08/12, Hạch toán lương cho nhân viên: 

- Chi phí lương = Tiền lương + Tiền công 

- Ngoài ra phụ cấp ăn ca 550.000/người/tháng cũng được hạch toán vào lương. 

 

 

 

 

BTTL,BPBKH,HĐ 

GTGT, Phiếu chi, .. 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI 642, 111, 112, 

131,133,....    

Bảng cân đối  

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
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Từ chứng từ gốc trên kế toán vào nhật ký chung rồi vào các sổ cái liên quan. 

CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP    Mẫu số S03a-DN 

                                                                  (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC 

                                                                          ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

 Quý 4 năm 2010 
Chứng từ Loại 

CT 

Diễn giải TK 

ĐƯ 

Số tiền 

Ngày Số Nợ Có 

   Số trang trước 

chuyển sang 

 214.780.152.423 214.780.152.423 

04/10 00484

62 

HĐ ĐV Cước vận chuyển 

Clinker 

62771 

133 

331 

629.385.382 

62.938.538 

 

 

692.323.920 

04/10 00652

77 

HĐ 

ĐR 

Thu cước vận 

chuyển Clinker 

1121 

333 

51132 

771.555.140  

64.686.132 

646.869.008 

20/10 00484

84 

HĐ ĐV Chi phí mua đá 

đen 

6271 

133 

331 

500.000.000 

50.000.000 

 

 

550.000.000 

25/10 00652

96 

HĐ 

ĐR 

Bán đá đen cho 

Công ty Xi măng 

Chinfon 

1121 

333 

51111 

770.000.000  

70.000.000 

700.000.000 

… … … … … … … 

08/12 T11 BTTL/

T11 

Hạch toán lương 

T11/2010 

642 

334 

93.990.000  

93.990.000 

08/12 T11 BTTL/

T11 

Chi phí ăn ca 

T11/2010 

642 

334 

10.950.000  

10.950.000 

09/12 1011 PC 12 Chi tiền điện T11 642 

133 

1111 

2.750.592 

275.059 

 

 

3.025.651 

… … … … … … … 

25/12 00487

89 

HĐ ĐV Cước phí vận 

chuyển đá đen 

62771 

133 

331 

120.000.000 

12.000.000 

 

 

 

132.000.000 

… … … … … … … 

31/12 T12 BPBK

H 

Trích khấu hao 

T12 

642 

214 

1.483.631  

1.483.631 

… … … … … … … 

   Cộng  267.926.224.309 267.926.224.309 

                                                   Ngày   31  tháng 12  năm 2010 

 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP          Mẫu số S03b-DN 

    (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                              ngày 20/03/2006 cuả Bộ trưởng BTC) 

                SỔ CÁI  
  Năm 2010  

  Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

  Số hiệu: 642 

 
Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 

ĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ    

   ….   …. 

08/12 BTTL/T11 

 

08/12 Hạch toán tiền lương 

tháng 11/2010 

334 93.990.000     

 

  08/12 BTTL/T11 08/12 Chi phí ăn ca T11/2010   334 10.950.000  

09/12 PC12/1011  09/12 Chi tiền điện tháng 11 111 2.750.592  

... ... ... ... ... ....  

31/12 BPBKHT12 31/12 Khấu hao TSCĐ T12 214 1.483.631 …… 

31/12 PKT 28 31/12 Kết chuyển chi phí quản 

lý quý 4 

911  152.364.758 

   Cộng số phát sinh  152.364.758 152.364.758 

   Số dư cuối kỳ   - - 

                                                                             

   Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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c. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí hoạt động tài chính 

Chi phí hoạt động tài chính của công ty là các khoản lỗ tỷ giá ngoại tệ mà chủ 

yếu là tỷ giá ngoại tệ gửi ngân hàng. 

 Chứng từ sử dụng: Phiếu hạch toán chênh lệch tỷ giá   

 Tài khoản sử dụng: TK635- Chi phí hoạt động tài chính 

 Phương pháp hạch toán: 

Sơ đồ 2.8: Quy trình ghi sổ chi phí hoạt động tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Ghi cuối năm, hoặc định kỳ  

 

* Ví dụ: 

Cuối ngày 31/12/2010 kế toán hạch toán chênh lệch tỷ giá. 

Phiếu kế toán 

SỔ NHẬT KÝ 

CHUNG 

SỔ CÁI 635, 1112, 

1122  

Bảng cân đối  

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP          

PHIẾU KẾ TOÁN 

                      Năm 2010                                số 28 

STT Nội dung TK 

nợ 

TK 

có 

Số tiền Chi tiết TK 

TK nợ TK có Số tiền 

1 Hạch toán chênh 

lệch tỷ giá gốc 

ngoại tệ 

635 112 5 235 100 635 1122 5 235 100 

 Cộng   5 235 100   5 235 100 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

NGƢỜI LẬP PHIẾU 

Sau khi vào sổ nhật ký chung kế toán vào các sổ cái liên quan 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP    Mẫu số S03a-DN 

                                                                  (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC 

                                                                          ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2010 

Chứng từ Loại 

CT 

Diễn giải TK  

ĐƯ 

Số tiền 

Ngày Số  Nợ Có 

   Số trang trước 

chuyển sang 

 214.780.152.423 214.780.152.423 

04/10 004

846

2 

HĐ ĐV Cước vận chuyển 

Clinker 

62771 

133 

331 

629.385.382 

62.938.538 

 

 

692.323.920 

20/10 004

848

4 

HĐ ĐV Chi phí mua đá 

đen 

6271 

133 

331 

500.000.000 

50.000.000 

 

 

550.000.000 

25/10 006

529

6 

HĐ 

ĐR 

Công ty Xi măng 

Chinfon thanh 

toán tiền đá đen 

bằng CK 

1121 

333 

511 

770.000.000  

70.000.000 

700.000.000 

… … … … … … … 

08/12  BTTL/

T11 

Tính lương bộ 

phận quản lý T11 

642 

334 

93.990.000  

93.990.000 

… … … … … … … 

25/12 004

878

9 

HĐ ĐV Cước phí vận 

chuyển đá đen 

62771 

133 

331 

120.000.000 

12.000.000 

 

 

 

132.000.000 

… … … … … … … 

31/12 28 PKT Hạch toán chênh 

lệch tỷ giá 

635 

1122 

5 235 100  

5 235 100 

… … … … … … … 

   Cộng  267.926.224.309 267.926.224.309 

                                                   Ngày   31  tháng 12  năm 2010 

 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP          Mẫu số S03b-DN 

    (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                              ngày 20/03/2006 cuả Bộ trưởng BTC) 

                SỔ CÁI  
   Năm 2010  

  Tên tài khoản: Chi phí hoạt động tài chính 

  Số hiệu: 635 

 
Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 

ĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ    

   ….   …. 

31/12  PKT28 

 

31/12 Hạch toán chênh 

lệch tỷ giá gốc 

ngoại tệ 

112 5 235 100   

 

31/12 PKT 31 31/12 Kết chuyển chi phí 

hoạt động tài chính 

911  5 235 100 

   Cộng số phát sinh  5 235 100 5 235 100 

   Số dư cuối kỳ   - - 

                                                                             

   Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.2.2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại 

CN Công ty Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí Việt Nam Tại Hải Phòng 

Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

đều phải quan tâm đến hiệu quả. Kết quả kinh doanh là kết quả tài chính cuối cùng 

của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. 

Nội dung kết quả kinh doanh của CN Công ty Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí Việt Nam 

Tại Hải Phòng bao gồm: 

- Kết quả hoạt động kinh doanh 

- Kết quả hoạt động tài chính. 

 Tài khoản sử dụng:  

 Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh. 

Kết cấu của TK 911: 

Bên nợ: 

 Trị giá vốn của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ 

 Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí 

khác 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng 

 Kết chuyển lãi. 

Bên có: 

 Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ 

 Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 Kết chuyển lỗ. 

TK 911 không có số dư cuối kỳ 

 Các tài khoản liên quan khác: TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

     TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối 

 Chứng từ sử dụng:  

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái các tài khoản liên quan: 911, 421, 641, 642, 632,511... 
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Sơ đồ 2.9: Quy trình ghi sổ xác định kết quả kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Ghi chú:  

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ  

 

 

 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI 911, 511, 632, 

642,635,515    

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

PHIẾU KẾ TOÁN 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI 911, 511, 632, 

642,635,515    

Bảng cân đối  

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

           Năm 2010                        số 30 

STT Nội dung TK 

nợ 

TK 

có 

Số tiền Chi tiết Tk 

TK nợ TK có Số tiền 

1 Kết chuyển doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 

511 911 2.250.256.150    

2 Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 

515 911 1.667.691    

 Cộng   2.251.923.841    

 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

NGƢỜI LẬP PHIẾU 

 

 

 

 

CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP 
PHIẾU KẾ TOÁN 

                Năm 2010                                số 31 
STT Nội dung TK 

nợ 

TK 

có 

Số tiền Chi tiết TK 

TK nợ TK có Số tiền 

1 Kết chuyển giá vốn hàng 

bán 

911 632 1.956.128.352    

2 Kết chuyển chi phí quản 

lý doanh nghiệp 

911 642 152.364.758    

3 Kết chuyển chi phí hoạt 

động tài chính 

911 635 5.235.100    

 Cộng   2.113.728.210    

Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

NGƢỜI LẬP PHIẾU 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP 
PHIẾU KẾ TOÁN 

          Năm 2010                         số 32 
STT Nội dung TK 

nợ 

TK 

có 

Số tiền Chi tiết TK 

TK nợ TK 

có 

Số tiền 

1 Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

821 333 34.551.408 821 3334 34.551.408 

2 Kết chuyển chi phí 

thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

911 821 34.551.408    

3 Kết chuyển lãi 911 421 103.654.583    

 Cộng   172.757.399    

Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

NGƢỜI LẬP PHIẾU 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP    Mẫu số S03a-DN 

                                                                  (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC 

                                                                          ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2010 

 
Chứng từ Loại 

CT 

Diễn giải TK  

ĐƢ 

Số tiền 

Ngày Số  Nợ Có 

   Số trang trước 

chuyển sang 

 214.780.152.423 214.780.152.423 

   …    

31/12 30 PKT Kết chuyển doanh 

thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

511 2.250.256.150  

    911  2.250.256.150 

31/12 30 PKT Kết chuyển doanh 

thu hoạt động tài 

chính 

515 1.667.691  

    911  1.667.691 

31/12 31 PKT Kết chuyển giá 

vốn hàng bán 

911 1.956.128.352  

    632  1.956.128.352 

31/12 31 PKT Kết chuyển chi 

phí quản lý doanh 

nghiệp 

911 152.364.758 

 

 

    642  152.364.758 

31/12 31 PKT Kết chuyển chi 

phí hoạt động tài 

chính 

911 5.235.100  

    635  5.235.100 

31/12 32 PKT Chi phí thuế thu 

nhập doanh 

nghiệp 

821 34.551.408  

 

    3334  34.551.408 

31/12 32 PKT Kết chuyển chi 

phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

911 22.118.623  

 

 

    821  34.551.408 

31/12 32 PKT Kết chuyển lãi 911 34.551.408  

    421  103.654.583 

   Cộng  267.926.224.309 267.926.224.309 

                                                   Ngày   31  tháng 12  năm 2010 

 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP          Mẫu số S03b-DN 

    (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                              ngày 20/03/2006 cuả Bộ trưởng BTC) 

                SỔ CÁI  
   Năm 2010  

  Tên tài khoản: Xác định kết quả kinh doanh 

  Số hiệu: 911 
Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 

ĐƢ 

Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dư đầu  kỳ    

   Số phát sinh     

31/12 PKT30 31/12 KC doanh thu BH 511  2.250.256.150 

31/12 PKT30 31/12 KC doanh thu TC 515  1.677.691 

31/12 PKT31 31/12 KC giá vốn 632 1.956.128.352  

31/12 PKT31 31/12 KC CP QLDN 642 152.364.758  

31/12 PKT31 31/12 KC CP tài chính 635 5.235.100  

31/12 PKT32 31/12 Kc thuế TNDN 821 34.551.408  

31/12 PKT32 31/12 LN sau thuế 421 103.654.583  

   Cộng phát sinh  2.261.185.697 2.261.185.697 

   Tồn cuối kỳ  - - 

                                                                            Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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  CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP                 Mẫu số S03b-DN 

   (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                                 ngày 20/03/2006 cuả Bộ trưởng BTC) 

  SỔ CÁI  
   Năm 2010  

  Tên tài khoản: Thuế TNDN 

  Số hiệu: 821 

 
Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dư đầu  kỳ    

   Số phát sinh    

31/12 PKT32 31/12 Thuế TNDN 3334 34.551.408  

31/12 PKT32 31/12 KC thuế TNDN 911  34.551.408 

   Cộng phát sinh  34.551.408 34.551.408 

   Tồn cuối kỳ  - - 

 
                                                                  Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP                 Mẫu số S03b-DN 

    (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                                 ngày 20/03/2006 cuả Bộ trưởng BTC) 

  SỔ CÁI  
  Năm 2010  

  Tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối 

  Số hiệu: 421 

 
Ngày ghi 

sổ 

Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dư đầu  kỳ   750.352.664 

   Số phát sinh    

31/12 PKT32 31/12 KC thuế TNDN 911  103.654.583 

   Cộng phát sinh    

   Tồn cuối kỳ  - 854.007.247 

 
                                                                  Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số 2.4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP                  

                                                                                            Mẫu số B02 – DN 

                (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2010 

Đơn vị tính: đồng 

 

Chỉ tiêu 

Mã số Thuyết 

minh 

Năm nay Năm 

trƣớc 

1. Doanh thu bán hàng và CCDV 01 VI.25 9.612.050.423  

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02  -  

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 

10  9.612.050.423  

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 7.703.253.451  

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 

20  1.908.796.972  

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 81.921.693  

7. Chi phí tài chính 

- Trong đó: Chi phí lãi vay 

22 

23 

VI.28 62.275.250 

62.275.250 

 

8. Chi phí bán hàng 24  -  

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25  734.736.075  

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 

30  1.167.588.704  

11. Thu nhập khác 31  -  

12. Chi phí khác 32  -  

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40  -  

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế  

      (50 = 30 + 40) 

50  1.167.588.704  

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 291.897.176  

 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 -  

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 

60  875.691.528  

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70  -  

 

Ngƣời lập biểu 

 

Kế toán trƣởng 

 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần. 
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Chƣơng 3: 

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,  

CHI PHÍ VÀ XÁC ĐịNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH 

CÔNG TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM TẠI HẢI PHÕNG 

 
3.1. Đánh giá chung về chi nhánh công ty vận tải dầu khí Việt Nam tại Hải 

Phòng. 

3.1.1. Đánh giá chung 

Nền kinh tế luôn vận động và phát triển mạnh mẽ. Những biến động của nền 

kinh tế thị trường ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của chi nhánh 

công ty. Do đó bên cạnh những thuận lợi chi nhánh công ty phải đương đầu với 

không ít khó khăn do những yếu tố khách quan của thị trường và các yếu tố chủ 

quan khác. Nhưng với tiềm năng sẵn có cùng với sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Chi 

nhánh công ty và sự năng động sáng tạo, nhiệt tình của công nhân viên, chi nhánh 

công ty đã đạt được một số thành tựu lớn trong kinh doanh. Chi nhánh công ty đã 

lập cho mình một mạng lưới tiêu thụ phù hợp với từng mặt hàng. 

Hơn nữa, để tồn tại và phát triển mỗi doanh nghiệp phải tìm cho mình một 

chiến lược kinh doanh phù hợp với yêu cầu của thị trường. Trong doanh nghiệp 

sản xuất kinh doanh, hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ diễn ra thường 

xuyên liên tục, làm nảy sinh các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng, 

cán bộ công nhân viên, giữa doanh nghiệp với các nhà đầu tư và với Nhà nước. 

Những thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vai trò và 

tác động rất lớn đến các mối quan hệ này. Chính vì vậy, kế toán trở thành công cụ 

đắc lực giúp ban giám đốc trong việc điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế 

bằng cách cung cấp chính xác kịp thời và đầy đủ các số liệu về kinh tế, phân tích 

chúng để các nhà quản lý có được một đánh giá đúng đắn thực trạng tình hình sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khắc phục kịp thời những tồn tại và phát huy 

những ưu điểm, tiềm năng chưa được khai thác từ đó đề ra các phương hướng 

quyết định sản xuất kinh doanh cho phù hợp. 
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3.1.2. Những ƣu điểm của Chi nhánh công ty 

Cùng với sự phát triển của đất nước, Chi nhánh công ty vận tải dầu khí Việt 

Nam tại Hải Phòng đã không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu phát triển 

nhanh và bền vững. Bộ máy quản lý nói chung và bộ phận kế toán nói riêng, đặc 

biệt là khâu kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh không 

ngừng được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. 

Về công tác kế toán: 

Bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm quy mô của công ty. Cơ cấu tổ chức bộ 

máy kế toán của chi nhánh công ty gọn nhẹ. Hình thức  tổ chức bộ máy kế toán 

theo kiểu tập trung đảm bảo được sự lãnh đạo thống nhất, tập trung trong công ty 

đảm bảo cho kế toán phát huy được vai trò và chức năng của mình tạo điều kiện 

cho việc phân công lao động, chuyên môn của nhân viên kế toán. 

Kế toán chi nhánh công ty đã áp dụng trình tự hạch toán theo đúng chuẩn 

mực kế toán đã ban hành của Bộ tài chính. Điều đó giúp cho việc ghi sổ kế toán 

được phù hợp nhanh chóng, chính xác. Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

được chính xác thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu. 

 Chi nhánh công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung là hoàn toàn 

phù hợp với đặc điểm và điều kiện hiện tại của Chi nhánh công ty. Đây là hình 

thức kế toán đơn giản, phổ biến, phù hợp với mức độ hoạt động sản xuất kinh 

doanh diễn ra tại công ty. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh, theo dõi 

theo trình tự thời gian do vậy mọi thông tin kế toán đều được cập nhật thường 

xuyên và đầy đủ. 

Công ty luôn chấp hành đúng chính sách chế độ kế toán tài chính của Nhà 

nước, các chính sách giá, thuế, tổ chức mở sổ kế toán một cách phù hợp để phản 

ánh tình hình biến động của công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh. Do vậy, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đã góp 

phần bảo vệ tài sản của Chi nhánh công ty. 

Về trang thiết bị phục vụ cho các bộ phận khá đầy đủ. Mỗi một nhân viên kế 

toán đều được trang bị máy vi tính để làm việc nhanh chóng và chính xác hơn. 
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Về chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng: 

Chi nhánh công ty sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo đúng quy định, 

chế độ kế toán của Bộ tài chính ban hành. Các chứng từ được kiểm tra, luân 

chuyển phù hợp. Những thông tin về nghiệp vụ kế toán được ghi đầy đủ, chính xác 

vào chứng từ, tạo điều kiện cho tìm kiếm, kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Trình 

tự luân chuyển các chứng từ đảm bảo cho chứng từ lập ra có cơ sở thực tế, cơ sở 

pháp lý. Việc lưu trữ chứng từ tương đối khoa học và được giám sát chặt chẽ, các 

kế toán ở phần hành nào thì lưu trữ chứng từ ở phần hành đó. Vì vậy, đảm bảo 

không bị chồng chéo. 

Các sổ sách kế toán được thực hiện rõ ràng, sạch sẽ và được in ra lưu trữ theo 

chuẩn mực và quy định chung của Nhà nước. 

Kế toán luôn năm vững và thường xuyên cập nhập thông tư, quy định và áp 

dụng các chuẩn mực mới của Bộ tài chính vào công tác hạch toán kế toán. 

Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

Bộ máy kế toán của chi nhánh công ty phù hợp với quy mô sản xuất kinh 

doanh của chi nhánh công ty. Việc phân công lao động kế toán được đẩy mạnh và 

hoạt động dần đi vào hiệu quả. Kế toán các bộ phận và kế toán tổng hợp có sự phối 

hợp nhịp nhàng với nhau và hỗ trợ nhau trong công tác kế toán. Kế toán luôn đảm 

bảo cung cấp thông tin một các kịp thời chính xác cho ban giám đốc. Đối với bộ 

phận kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đã đảm bảo thống 

nhất về nhiệm vụ và phương pháp tính toán các chỉ tiêu, đáp ứng yêu cầu của Ban 

giám đốc trong việc cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của 

Chi nhánh công ty một cách kịp thời chính xác.  

Kế toán doanh thu, chi phí là nội dung quan trọng trong công tác kế toán của 

Chi nhánh công ty vì nó liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh, các khoản 

thu nhập thực tế và phần phải nộp Nhà nước, nó còn phản ánh sự vận động của tài 

sản, tiền vốn của Chi nhánh công ty trong lưu thông. Kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh đã phản ánh một cách đầy đủ các hoạt động kinh tế 

diễn ra liên quan đến công tác kế toán này, qua đó theo dõi chi tiết tình hình kinh 
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doanh của từng quý, năm. 

Sổ sách kế toán doanh thu chi phí và xác định kết  quả kinh doanh được ghi 

chép rõ ràng, phản ánh cả số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp, có kế hoạch quản lý 

chặt chẽ các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và kết quả tại đơn vị. 

3.1.3. Một số tồn tại cần hoàn thiện. 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác kế toán tại Chi nhánh công ty vận 

tải dầu khí Việt Nam tại Hải Phòng còn có những tồn tại cần khắc phục. 

Về hạch toán kế toán: 

Chi nhánh công ty áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC 

ban hành ngày 20/03/2006 nhưng lại không sử dụng tài khoản 641 để hạch toán chi 

phí bán hàng, thay vào đó tất cả các chi phí bán hàng công ty hạch toán vào TK 

627 – chi phí sản xuất chung. Điều này chưa phù hợp với chế độ kế toán ban hành. 

Về việc sử dụng sổ kế toán  

Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, có nhiều đơn đặt hàng phát sinh 

trong ngày tuy nhiên chỉ có những đơn đặt hàng giao luôn trong ngày mới được kế 

toán phản ánh sổ sách kế toán để xác định doanh thu giá vốn, còn các đơn đặt hàng 

phát sinh trong ngày nhưng chưa giao hàng thì không được phản ánh trên sổ sách kế 

toán. Do đó, có thể sẽ không phản ánh đúng doanh thu hàng ngày vì các đơn đặt hàng 

của khách hàng vẫn có thể sẽ thay đổi. Bởi theo chuẩn  mực kế toán số 14 : “Doanh 

thu bán hàng được ghi nhận khi doanh nghiệp chuyển giao quyền sở hữu và phần lớn 

rủi ro sang người mua hàng và được họ thanh toán và chấp nhận thanh toán.” 

Theo chuẩn mực này trong trường hợp doanh nghiệp còn chịu phần lớn rủi ro 

và quyền sở hữu hàng hoá thì giao dịch không được coi là bán hàng và doanh thu 

không được ghi nhận. Doanh nghiệp còn chịu rủi ro và quyền sở hữu dưới một 

trong hình thái sau: 

- Khi việc thanh toán của người mua còn chưa chắc chắn vì còn phụ thuộc 

vào người mua 

- Khi người mua có quyền huỷ bỏ việc mua hàng vì những lý do nào đó được 

nêu trong hợp đồng mua bán và doanh nghiệp chưa chắc về khả năng doanh hàng 
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hoá có bị trả lại không. 

Vì vậy, nếu dựa vào đơn đặt hàng để làm báo cáo doanh thu là chưa hợp lý. 

Về ứng dụng tin học vào công tác kế toán 

Hiện nay, mặc dù phòng kế toán được trang bị đầy đủ máy vi tính, nhưng kế 

toán vẫn chưa áp dụng hệ thống phần mềm kế toán để quản lý. Vì vậy, đôi lúc chưa 

sử lý nhanh được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Để phát huy được tác dụng của 

tin học trong việc quản lý kế toán và giảm bớt khối lượng công việc của kế toán, 

chi nhánh công ty nên áp dụng kế toán máy bằng các phần mềm kế toán. 

Về hình thức thanh toán: 

Đa số khách hàng của Chi nhánh công ty đều thanh toán chậm, có những đơn 

hàng kéo dài thời hạn thanh toán đến hết vài tháng do đó phần vốn lớn của chi 

nhánh công ty bị tồn đọng nhiều ở số phải thu khách hàng. Điều này gây rất nhiều 

bất lợi cho công ty đặc biệt là trong trường hợp công ty cần vốn gấp. 

Về việc áp dụng chính sách ưu đãi với khách hàng: 

Hiện nay công ty không có chính sách ưu đãi trong kinh doanh. Đó là việc 

cho khách hàng hưởng các khoản chiết khấu . Thực tế cho thấy rằng các chính sách 

ưu đãi trong kinh doanh cũng là một trong những biện pháp nâng cao năng lực 

cạnh tranh của công ty, đẩy tăng doanh số tiêu thụ và rút ngắn vòng quay của vốn,  

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Điều này trong nền kinh tế thị trường 

như hiện nay là rất cần thiết cho sự tồn tại của doanh nghiệp. 

3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty vận tải dầu khí Việt Nam tại 

Hải Phòng. 

3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 

Trong cơ chế thị trường nhiều biến động như hiện nay cùng với sự cạnh tranh 

gay gắt giữa các doanh nghiệp thì sự thành bại của một doanh nghiệp là điều tất 

yếu. Doanh nghiệp muốn duy trì tốt hoạt động của mình thì phải xác định phương 

hướng cũng như mục tiêu để từ đó có bước phát triển mới. Muốn vậy trước hết Chi 

nhánh công ty phải hoàn thiện, đổi mới không ngừng công tác kế toán sao cho phù 
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hợp với yêu cầu quản lý trong nền kinh tế thị trường như hiện nay vì kế toán trong 

công cuộc đổi mới không chỉ là công cụ quản lý mà trở thành bộ phận quản lý kinh 

tế, tài chính của doanh nghiệp. Thông qua việc lập chứng từ, kiểm tra, tính toán, 

ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng các phương pháp khoa học 

có thể biết thông tin một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ về sự vận động tài sản và 

nguồn hình thành tài sản, góp phần bảo vệ tài sản và sử dụng hợp lý tài sản của 

đơn vị mình. Hơn nữa, báo cáo tài chính còn cung cấp thông tin cho đối tượng 

quan tâm về tình hình tài chính của Công ty như nhà đầu tư, nhà quản lý, cơ quan 

thuế, Ngân hàng, ... để có những quyết định đầu tư đúng đắn trong tương lai. Vì 

vậy, điều quan trọng là các thông tin tài chính đưa ra trong các báo cáo kế toán tài  

chính phải có độ tin cậy cao và rõ ràng. 

Điều quan trọng đối với các doanh nghiệp thương mại là làm sao thực hiện 

tốt việc luân chuyển vốn trong kinh doanh làm tăng vòng quay vốn để từ đó duy trì 

tốt hoạt động kinh doanh của mình. Muốn làm được điều đó, trước hết doanh 

nghiệp phải làm tốt khâu bán hàng vì: 

Hoàn thiện quá trình này giúp cho khối lượng công việc kế toán được giảm 

nhẹ, hệ thống sổ sách đơn giản, dễ ghi chép, đối chiếu, xác định chính xác thời 

điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế... tạo điều kiện cho việc lên các báo cáo tài chính 

cuối kỳ đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế cho các đối tượng quan tâm. 

Quá trình này được hoàn thiện sẽ giúp cho việc tổ chức chứng từ ban đầu và 

quá trình luân chuyển chứng từ được dễ dàng, tiết kiệm được chi phí và thời gian 

tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán cuối kỳ để phản ánh một cách chính 

xác, trung thực, đầy đủ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó xác định 

chính xác được hiệu quả của một kỳ kinh doanh và tình hình tài chính của doanh 

nghiệp và đưa ra phương hướng kinh doanh của kỳ tới. 

3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh. 

Phải đem lại hiệu quả kinh tế hơn so với hình thức đang áp dụng tại doanh 

nghiệp. 
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Những biện pháp hoàn thiện phải tuân theo các quy chế, chuẩn mực chung và 

không vi phạm pháp luật. Nhà nước xây dựng và ban hành hệ thống kế toán áp 

dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nên việc hoàn thiện phải 

xem xét sao cho việc hoàn thiện không vi phạm chế độ. 

Những biện pháp hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm chung của doanh 

nghiệp. Các doanh nghiệp phải áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán nhưng được 

quyền sửa đổi trong phạm vi nhất định cho phù hợp với đặc điểm riêng của doanh 

nghiệp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. 

Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng được thông tin kịp thời, chính xác phù hợp 

với yêu cầu quản lý. Vì chức năng của kế toán là cung cấp thông tin chính xác, cần 

thiết và kịp thời cho việc ra quyết định các phương án kinh doanh tối ưu cho doanh 

nghiệp. 

Việc xác định kết quả kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa 

doanh thu và chi phí, một yêu cầu cần thiết và luôn đúng trong mọi trường hợp đó 

là tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sao cho chi phí bỏ ra là thấp nhất và lợi nhuận đạt 

được là cao nhất. 

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty vận tải dầu khí Việt Nam tại Hải 

Phòng. 

Sau thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại Chi nhánh công ty vận tải dầu 

khí Việt Nam tại Hải Phòng, dưới góc độ là một sinh viên em mạnh dạn đưa ra một 

vài kiến nghị nhỏ về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại Chi nhánh công ty. 

Ý kiến 1: 

Chi nhánh công ty vận tải dầu khí Việt Nam tại Hải Phòng là một doanh 

nghiệp thương mại và dịch vụ, trong một tháng có rất nhiều nghiệp vụ phát sinh 

cần phải ghi chép mà công việc kế toán chủ yếu được tiến hành trên Excel do vậy 

các công thức tính toán khi sao chép từ sheet này sang sheet khác có thể bị sai lệch 

dòng dẫn đến đưa ra các báo cáo không chính xác sẽ ảnh hưởng đến công ty.  
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Do vậy công ty nên áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác kế toán như việc 

sử dụng phần mềm kế toán để giảm bớt công việc của kế toán giúp cho kế toán có 

thể đưa ra các báo cáo nhanh chóng, chính xác nhất phục vụ cho công tác quản trị 

của ban giám đốc. Giúp ban giám đốc có thể đưa ra các quyết định kinh doanh kịp 

thời tạo lợi thế cho doanh nghiệp trong kinh doanh. Tạo niềm tin vào các báo cáo 

tài chính mà công ty cung cấp cho các đối tượng bên ngoài. Đồng thời giải phóng 

các kế toán viên khỏi công việc tìm kiếm, kiểm tra số liệu trong việc tính toán số 

học đơn giản nhàm chán để họ có thể dành nhiều thời gian cho lao động sáng tạo 

của cán bộ quản lý. 

Hiện nay, có rất nhiều phần mềm kế toán như phần mềm kế toán MISA, 

BRAVO, phần mềm kế toán Việt Nam – KTVN, FAST, SASINNOVA… 

Khi công ty sử dụng phần mềm kế toán thì trình tự hạch toán sẽ như sau: 

 

Sơ đồ 1.17 TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN 

THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

Ghi chú:              

           Nhập số liệu  hàng ngày 

           In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

 Đối chiếu, kiểm tra 

 

SỔ KẾ TOÁN 

   - Sổ tổng hợp 

- Sổ chi tiết 
CHỨNG TỪ 

KẾ TOÁN 

BẢNG TỔNG 

HỢP CHỨNG 

TỪ KẾ TOÁN 

CÙNG LOẠI 

- Báo cáo tài chính  

- Báo cáo kế toán 

quản trị  

PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 

MÁY VI TÍNH 
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Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc, kế toán nhập số liệu vào phần mềm 

kế toán.  

Máy sẽ tự động chạy các số liệu vào tất cả các sổ sách kế toán có liên quan. 

Đến cuối quý, kế toán lập chứng từ phân bổ và kết chuyển.  

Từ đó lập nên các báo cáo tài chính 

Ý kiến 2: 

Vì Chi nhánh công ty áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 15/QĐ – BTC 

mà không sử dụng tài khoản 641 để hạch toán chi phí bán hàng, trong khi đó Chi 

nhánh công ty chuyên cung cấp các dịch vụ là chủ yếu, chi phí bán hàng chiếm 

một tỷ lệ không nhỏ trong tổng chi phí. Vì vậy theo em, Chi nhánh công ty nên sử 

dụng tài khoản 641 để hạch toán riêng chi phí bán hàng để thuận tiện cho việc hạch 

toán chi phí, xác định kết quả kinh doanh; biết được chính xác tỷ trọng chi phí bán 

hàng để có các biện pháp tác động, xử lý kịp thời và hơn nữa để phù hợp với chế 

độ kế toán hiện hành. 

Ý kiến 3: 

Để thu hút được nhiều khách hàng mới mà vẫn giữ được khách hàng lớn 

lâu năm củng cố thêm mối quan hệ với khách hàng, để tăng doanh thu, tăng lợi 

nhuận, Công ty nên có chính sách khuyến khích người mua hàng với khối lượng 

lớn bằng cách áp dụng chính sách chiết khấu thương mại. 

người mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã 

ghi trên hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán hoặc các cam kết mua bán hàng. 

  Cách thực hiện: 

- Công ty có thể tham khảo chính sách chiết khấu thương mại của doanh 

nghiệp cùng ngành 

- Công ty cũng có thể xây dựng chính sách chiết khấu thương mại dựa vào 

lãi suất của ngân hàng tại thời điểm phát sinh. 

- Chính sách chiết khấu thương mại được xây dựng dựa theo chiến lược kinh 

doanh từng thời kỳ của doanh nghiệp 
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  Đối tượng áp dụng: 

- Đối với khách hàng thường xuyên: ký kết hợp đồng có giá trị lớn với công ty, 

công ty có thể: Giảm giá trị hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm nào đó trên tổng trị giá 

hợp đồng. 

- Đối với khách hàng lần đầu: có mối quan hệ mua bán với công ty nhưng mua 

hàng với khối lượng lớn, công ty có thể áp dụng tỷ lệ chiết khấu cao hơn nhằm 

khuyến khích khách hàng có mối quan hệ thường xuyên hơn và thu hút các khách 

hàng có mối quan hệ mua bán với mình, tạo lợi thế cạnh tranh với doanh nghiệp 

khác kinh doanh cùng một mặt hàng. 

Để hạch toán chiết khấu thương mại công ty sử dụng tài khoản 521 "Chiết 

khấu thương mại". Khi hạch toán phải đảm bảo: Chỉ hạch toán vào tài khoản này 

những khoản chiết khấu thương mại mà người mua được hưởng. Trong trường hợp 

người mua hàng nhiều lần mới đạt mức chiết khấu thì khoản chiết khấu này được 

ghi giảm  trừ vào giá bán trên hoá đơn lần cuối cùng. Trường hợp khách hàng 

không trực tiếp mua hàng hoặc khi số tiền chiết khấu thương mại người mua được 

hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn bán hàng lần cuối cùng thì 

phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. 

Tại Điểm 5.5 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (12/12/2003) 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP (10/12/2003) 

của Chính phủ hướng dẫn: “Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh 

số hàng hóa, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng 

hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua 

cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hóa đơn phải ghi rõ số hóa đơn và số tiền được 

giảm giá”. 

Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu 

thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu 

thương mại) thì khoản tiền chiết khấu này không được hạch toán vào TK 521. 
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 Phương pháp hạch toán: 

1. Khi Chi nhánh công ty chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán cho 

khách hàng, kế toán hạch toán: 

 Nợ TK 521 - Chiết khấu thương mại (Số tiền đã trừ thuế GTGT phải nộp) 

 Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

  Có TK 111,112 - Thanh toán ngay 

  Có TK 131 - Phải thu của khách hàng 

2. Cuối kỳ kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại đã chấp nhận cho người mua 

sang tài khoản 511 để xác định doanh thu thuần. 

 Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  Có TK 521 - Chiết khấu thương mại 

Ví dụ: Ngày 30/10 nhận được đơn đặt hàng của công ty Xi Măng Chinfon đặt hàng 

1.000 tấn đá đen, kế toán gửi cho khách hàng bảng báo giá với đơn giá chưa VAT 

10% là 700.000đ/tấn, khách hàng chấp thuận và ký hợp đồng thương mại. Ngày 

03/11 hàng được chuyển cảng cho công ty Xi măng Chinfon theo hợp đồng. Vì 

công ty Xi Măng Chinfon đặt hàng với số lượng lớn nên Chi nhánh công ty chiết 

khấu thương mại 2% cho đơn hàng của công ty Xi Măng Chinfon. Công ty Xi 

Măng đã thanh toán bằng chuyển khoản. 

Dựa vào đơn hàng trên kế toán định khoản: 

a, Nợ TK 1121: 770.000.000  

Có TK 3331: 70.000.000 

Có TK 511: 700.000.000 

b, Nợ TK 521: 14.000.000 

    Nợ TK 3331: 1.400.000 

Có TK 1121: 15.400.000 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP    Mẫu số S03a-DN 

                                                                  (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC 

                                                                          ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

 Năm 2010 

Chứng từ Loại 

CT 

Diễn giải TK  

ĐƯ 

Số tiền 

Ngày Số  Nợ Có 

   Số trang trước 

chuyển sang 

 214.780.152.423 214.780.152.423 

04/10 00484

62 

HĐ ĐV Cước vận chuyển 

Clinker 

62771 

133 

331 

629.385.382 

62.938.538 

 

 

692.323.920 

20/10 00484

84 

HĐ ĐV Chi phí mua đá 

đen 

6271 

133 

331 

500.000.000 

50.000.000 

 

 

550.000.000 

… … … … … … … 

25/10 00652

96 

H Đ 

ĐR 

Bán đá đen cho 

Ximăng ChinFon 

1121 

3331 

51111 

521 

3331 

1121 

770.000.000 

 

 

14.000.000 

1.400.000 

 

 

70.000.000 

700.000.000 

 

15.400.000 

… … … … … … … 

25/12 48789 HĐ ĐV Cước phí vận 

chuyển đá đen 

62771 

133 

331 

120.000.000 

12.000.000 

 

 

 

132.000.000 

… … … … … … … 

   Cộng  267.926.224.309 267.926.224.309 

                                                   Ngày   31  tháng 12  năm 2010 

 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP          Mẫu số S03b-DN 

    (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                              ngày 20/03/2006 cuả Bộ trưởng BTC) 

                SỔ CÁI  

  Năm 2010  

  Tên tài khoản: Chiết khấu thương mại 

  Số hiệu: 521 

 

Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ    

   ….   …. 

25/10  25/10 Chiết khấu thương 

mại cho Công ty Xi 

măng Chinfon 

1121 14.000.000 

 

 

31/12  31/12 Kết chuyển khoản 

chiết khấu TM 

511  14.000.000 

… … … … … … … 

   Cộng số phát sinh  14.000.000 14.000.000 

   Số dư cuối kỳ   - - 

                                                                             
   Ngày 31 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Ý kiến 4: 

 Công ty nên có chính sách khuyến khích khách hàng với hình thức chiết 

khấu thanh toán, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ vận tải - một hoạt động kinh 

doanh đem lại doanh thu lớn. Công ty cần có những biện pháp thiết thực như: nếu 

khách hàng thanh toán trước thời hạn thì sẽ áp dụng chiết khấu bao nhiêu phần 

trăm trên tổng giá thanh toán tại thời điểm đó, mức chiết khấu theo thời gian thanh 

toán cho khách hàng có thể được xác định dựa vào: tỷ lệ lãi vay ngân hàng hiện 

nay của công ty, số tiền mua hàng phát sinh hoặc thời gian thanh toán tiền hàng. 

Như vậy công ty mới có khả năng thu hồi vốn nhanh, tăng được vòng quay luân 

chuyển vốn lưu động, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và 

hạn chế được các khoản đi vay của công ty. 

Chiết khấu thanh toán là số tiền giảm trừ cho người mua do người mua thanh 

toán tiền hàng trước thời hạn quy định trong hợp đồng hoặc trong cam kết. Số tiền 

chiết khấu này được hạch toán vào TK 635: chi phí hoạt động tài chính. 

 Cách thực hiện: 

- Công ty có thể tham khảo chính sách chiết khấu thanh toán của doanh 

nghiệp cùng ngành 

- Công ty cũng có thể xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán  dựa vào 

lãi suất của ngân hàng tại thời điểm phát sinh. 

- Chính sách chiết khấu thanh toán được xây dựng dựa theo chiến lược kinh 

doanh từng thời kỳ của doanh nghiệp 

- Công ty cần xây dựng chính sách chiết khấu phù hợp. Căn cứ từng khách 

hàng thanh toán nợ mà công ty áp dụng mức chiết khấu theo thời gian, cụ thể:  

 + Nếu khách hàng thanh toán trong khoảng thời gian từ 1 đến 9 ngày sau 

khi mua hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu 1,5%. 

 + Nếu khách hàng thanh toán tiền từ 10 đến 17 ngày sau khi mua hàng sẽ 

được hưởng mức chiết khấu 1%. 

+ Nếu khách hàng thanh toán tiền từ 18 đến 25 sẽ được hưởng mức chiết 

khấu 0,5%.  
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 Phương pháp kế toán:  

Khi phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán, kế toán hạch toán: 

Nợ 635: Số tiền chiết khấu thanh toán cho hàng bán 

   Có TK 11,112,131: Tổng số tiền trả lại hoặc giảm nợ cho khách hàng 

Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thanh toán để xác định kết quả kinh doanh: 

Nợ TK 911: Kết chuyển chiết khấu thanh toán 

    Có TK 635: Chiết khấu thanh toán 

 Ví dụ:  

Đối với hợp đồng vận chuyển Clinker từ Hạ Long tới TP Hồ Chí Minh của 

công ty CP Vận Tải Biển Đông Phong với phí vận chuyển đã bao gồm VAT là 

711.555.140VND, ngày 04/10/2010 hàng được vận chuyển tới bến đúng theo hợp 

đồng, Cty Đông Phong thanh toán ngay bằng chuyển khoản. Công ty nên áp dụng 

chính sách chiết khấu thanh toán cho Đông Phong với tỷ lệ 1,5%. 

 Số tiền chiết khấu là: 1,5% * 711.555.140 = 10.673.327 VNĐ 

Kế toán định khoản và vào sổ như sau: 

+)   Nợ TK1121: 711 555 140 

 Có TK333: 64 686 132 

 Có TK511: 646 864 008 

+)   Nợ TK635: 10.673.327 

          Có  TK1121: 10.673.327 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP    Mẫu số S03a-DN 

                                                                  (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC 

                                                                          ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

 SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
 Năm 2010 

 
Chứng từ Loại 

CT 
Diễn giải 

TK 

ĐƯ 

Số tiền 

Ngày Số Nợ Có 

   Số trang trước 

chuyển sang 

 214.780.152.423 214.780.152.423 

04/10 00484

62 

HĐ 

ĐV 

Cước vận chuyển 

Clinker 

62771 

133 

331 

629.385.382 

62.938.538 

 

 

692.323.920 

04/10 00652

77 

HĐ 

ĐR 

Thu cước vận 

chuyển Clinker 

1121 

333 

51132 

771.555.140  

64.686.132 

646.869.008 

04/10 00652

77 
HĐ 

ĐR 

Chiết khấu thanh 

toán cước vận 

chuyển Clinker 

635 

1121 

10.673.327 10.673.327 

20/10 00484

84 

HĐ 

ĐV 

Chi phí mua đá đen 6271 

133 

331 

50.000.000 

5.000.000 

 

 

55.000.000 

25/10 00652

96 

HĐ 

ĐR 

Bán đá đen cho 

Công ty Ximăng 

Chinfon 

1121 

333 

51111 

770.000.000  

70.000.000 

700.000.000 

… … … … … … … 

08/12 T11 BTTL/

T11 

Tính lương bộ phận 

quản lý T11 

642 

334 

93.990.000  

93.990.000 

09/12 1011 PC 12 Chi tiền điện T11 642 

133 

1111 

2.750.592 

275.059 

 

 

3.025.651 

… … … … … … … 

25/12 00487

89 

HĐ 

ĐV 

Cước phí vận chuyển 

đá đen 

62771 

133 

331 

12.000.000 

1.200.000 

 

 

 

13.200.000 

… … … … … … … 

31/12 T12 BPBK

H 

Trích khấu hao T12 642 

214 

1.483.631  

1.483.631 

… … … … … … … 

   Cộng  267.926.224.309 267.926.224.309 

                                                   Ngày   31  tháng 12  năm 2010 

 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Căn cứ số liệu trên sổ Nhật ký chung kế toán vào Sổ Cái TK 635 
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CN C.TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VN TẠI HP          Mẫu số S03b-DN 

    (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                              ngày 20/03/2006 cuả Bộ trưởng BTC) 

                SỔ CÁI  

  Năm 2010  

  Tên tài khoản: Chi phí hoạt động tài chính 

  Số hiệu: 635 

 

Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TK 

ĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ    

04/10 0065277 04/10 Khoản Chiết khấu 

thanh toán cước 

vận chuyển Clinker 

112 

 

10.673.327  

31/12 PKT27 

 

31/12 Hạch toán chênh 

lệch tỷ giá gốc 

ngoại tệ 

112 5.235.100   

 

31/12 PKT 31 31/12 Kết chuyển chi phí 

hoạt động tài chính 

911  15.908.427 

   Cộng số phát sinh  15.908.427 15.908.427 

   Số dư cuối kỳ   - - 
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KẾT LUẬN 

 

Trong điều kiện kinh doanh của nền kinh tế thị trường như hiện nay để đứng 

vững và không ngừng phát triển là một vấn đề hết sức khó khăn đối với mỗi doanh 

nghiệp. Kế toán với vai trò là công cụ quan trọng để quản lý kinh tế- tài chính ở các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng phải được thay đổi và hoàn thiện cho phù hợp 

với tình hình mới để giúp cho doanh nghiệp quản lý được tốt hơn mọi mặt hoạt động 

sản xuất kinh doanh của mình trong đó công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định 

kết quả tiêu thụ có một vị trí đặc biệt quan trọng nhất là đối với các doanh nghiệp 

Thương mại. Vì vậy việc hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 

và xác định kết quả tiêu thụ là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. 

Tại Chi nhánh công ty vận tải dầu khí Việt Nam tại Hải Phòng công tác kế 

toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là vấn đề mà công ty quan tâm nhất. 

Trong thời gian thực tập tại Phòng Kế toán em đã đi sâu tìm hiểu về thực tế công 

tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ qua đó thấy được những ưu điểm 

cũng như những tồn tại trong công tác tổ chức hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ và xác 

định kết quả tiêu thụ tại công ty. 

Do thời gian thực tập chưa nhiều nên các vấn đề đưa ra trong chuyên đề này 

chưa có tính khái quát cao, việc giải quyết chưa hẳn đã hoàn toàn thấu đáo và 

không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp, chỉ 

bảo của các thầy cô giáo, các cán bộ trong công ty để chuyên đề của em được tốt 

hơn nữa. 

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn Th.s - 

Nguyễn Thị Thuý Hồng và phòng Kế toán Chi nhánh công ty vận tải dầu khí Việt 

Nam tại Hải Phòng đã hướng dẫn chỉ bảo em hoàn thành chuyên đề này. 
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